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THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2018 - 2019
(Tính đến thời điểm 31/12/2018)
(Kèm theo công văn số: 845/YDHP-ĐTĐH ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
	STT
	Khối ngành
	Quy mô sinh viên hiện tại

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng sư phạm
	Trung cấp sư phạm

	
	
	
	
	Chính quy
	Vừa làm vừa học
	Chính quy
	Vừa làm vừa học
	Chính quy
	Vừa làm vừa học

	 
	Tổng số
	 44
	102 
	 5455
	 1211
	 
	 
	 
	 

	1
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khối ngành II
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6
	Khối ngành VI
	 44
	102 
	 5455
	 1211
	
	
	
	

	7
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
	STT
	Khối ngành
	Số sinh viên tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB Khá
	TB
	

	 
	Tổng số
	1318
	0
	31
	802
	480
	5
	

	
	Khối ngành VI:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Y khoa CQ
	498
	
	7
	309
	181
	1
	93,4

	2
	Y học dự phòng CQ
	56
	
	
	22
	34
	
	96,6

	3
	Răng hàm mặt CQ
	54
	
	6
	44
	4
	
	100

	4
	Dược sỹ CQ
	44
	
	6
	28
	10
	
	97,2

	5
	Điều dưỡng CQ
	58
	
	
	38
	20
	
	100

	6
	Xét nghiệm y học CQ
	57
	
	2
	38
	17
	
	98,0

	7
	Y khoa liên thông CQ
	200
	
	
	31
	166
	3
	-

	8
	Dược sĩ liên thông CQ
	53
	
	
	10
	42
	1
	-

	9
	Điều dưỡng VLVH
	298
	
	10
	282
	6
	
	-


C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
1. Trình độ sau đại học
Thông tin các môn học của từng chuyên ngành chi tiết tại đường link:

http://hpmu.edu.vn/hpmu/news/Cac-chuong-trinh-dao-tao-SDH/
2. Trình độ đại học

Thông tin các môn học của từng chuyên ngành chi tiết tại đường link:

http://hpmu.edu.vn/hpmu/news/Chuong-trinh-chi-tiet-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc/DE-CUONG-CHI-TIET-CHUONG-TRINH-DAO-TAO-1591/
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
	STT
	Tên giáo trình, tài liệu tham khảo
(kể cả giáo trình điện tử)
	Năm xuất bản
	Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

	1
	Huấn luyện kỹ thuật và thể lực cho vận động viên bóng chuyền
	2018
	- Năm học 2019 -2020, yêu cầu các bộ môn rà soát cập nhật kiến thức mới về nội dung, thêm hoặc bổ sung các tác giả… những tài liệu chưa thẩm định.

- Đề nghị thẩm định các tài liệu chưa được thẩm định.
- Những tài liệu đã thẩm định yêu cầu xuất bản sách sau khi đã thông qua hội đồng khoa học đào tạo của trường.

	2
	Chữa răng và nội nha - Tập 2
	2018
	

	3
	Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 
	2018
	

	4
	Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 
	2018
	


E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
1. Trình độ tiến sĩ
1.1 Chuyên ngành Y tế công cộng

	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	1
	Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp bỏ điều trị Methadone ở bệnh nhân nghiện các dạng thuốc phiện tại Hải Phòng, 2014 - 2016
	Nguyễn Thị Thắm


	PGS.TS. Phạm Văn Hán
PGS. TS. Phạm Minh Khuê


	- Là nghiên cứu đầu tiên xác định tỷ lệ bỏ điều trị trong 3 năm đầu ở bệnh nhân điều trị Methadone ổn định tại Hải Phòng.

- Bệnh nhân sử dụng ma túy trong quá trình điều trị, bỏ uống Methadone trên 3 ngày trong 3 tháng qua là những bệnh nhân có nguy cơ bỏ điều trị Methadone trên 5 ngày liên tiếp.

- Giáo dục sức khỏe (GDSK) dựa vào cộng đồng bao gồm các hoạt động cập nhật kiến thức cho đồng đẳng viên và cán bộ y tế, hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân có nguy cơ để tăng cường tuân thủ điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống (CLCS) cho bệnh nhân

	2
	Thực trạng và hiệu quả can thiệp bệnh hen phế quản của công nhân tiếp xúc bụi bông tại cơ sở dệt, may Nam Định (2014 - 2016)
	Trần Thị Thúy Hà


	PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh

PGS.TS. Phạm Minh Khuê


	- Luận án cung cấp số liệu ít có ở Việt Nam về tình trạng mắc hen phế quản và hen phế quản dị ứng với dị nguyên bụi bông ở công nhân dệt may. Đây là một số liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và Y học dự phòng trong bối cảnh 15 năm trở lại đây chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam đánh giá một cách toàn diện về bệnh hen phế quản và HPQ dị ứng với dị nguyên bụi bông ở công nhân dệt may, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Nam Định/

- Kết quả can thiệp bằng biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe góp phần vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe công nhân và dự phòng của cán bộ y tế nhà máy, giúp y tế nhà máy tìm được biện pháp can thiệp phù hợp, hiệu quả, khả thi và có tính bền vững đối với sức khỏe người lao động trong lĩnh vực này.

	3
	Thực trạng viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi bông ở công nhân dệt may Nam Định và kết quả giải pháp can thiệp.
	Nguyễn Giang Long


	PGS.TS. Trần Nhân Thắng

PGS.TS. Dương Thị Hương


	- Ngành công nghiệp dệt may ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đặc thù của ngành dệt may là sử dụng dây chuyền công nghệ giản đơn, mức độ lao động tuy không quá nặng nhọc nhưng gò bó, đòi hỏi nhịp độ công nghiệp nhanh…

- Tỷ lệ lao động nữ rất cao, chiếm khoảng 80 - 90% và phần lớn ở độ tuổi 20 -35 tuổi, thời gian làm việc trung bình trên 8h/ngày, nhiều khi lên tới 10 - 12h/ngày.

- Môi trường lao động trong các cơ sở dệt may trong đó có dị nguyên bụi bông là một trong những nguyên nhân gây các bệnh dị ứng đường hô hấp trên như viêm mũi dị ứng, hen phế quản

	4
	Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại xã Kiến Thiết và Kiền Bái, thành phố Hải Phòng, năm 2014-2016
	Nguyễn Đức Thọ


	PGS. TS. Đào Quang Minh                                PGS. TS. Trần Quang Phục
	- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là bệnh thường gặp và có xu hướng gia tăng. Bệnh thường xuất hiện sau 40 tuổi, các yếu tố nguy cơ chủ yếu của bệnh là do hút thuốc, ô nhiễm môi trường.

- Triệu chứng thường gặp là khó thở, ho, khạc đờm mạn tính. Tỷ lệ mắc BPTNMT chưa được chẩn đoán khá cao

- Kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) về BPTNMT của người dân còn rất hạn chế. Việc phát hiện và nâng cao KAP cho họ về BPTNMT rất cần thiết. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất dẫn đến BPTNMT

	5
	Thực trạng và kết quả giải pháp đào tạo phòng chống tai nạn thương tích của ngư dân và thuyền viên khu vực Hải Phòng, năm 2014-2016.
	Nguyễn  Văn Tâm
	PGS.TS. Đào Quang Minh

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn


	- Khi hành trình trên biển, con tàu vừa là nơi sinh hoạt vừa là nơi lao động của thuyền viên và ngư dân trên biển. Điều kiện lao động trên biển hết sức khó khăn, thường xuyên phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên: sóng to, gió lớn và điều kiện lao động không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép như: rung lắc, tiếng ồn, nhiệt độ cao, ẩm ướt, trơn trượt… đều là những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn lao động.

- Đối với các lao động trên biển công tác phòng chống tai nạn thương tích có những đặc thù riêng. Nghiên cứu điều kiện lao động, thực trạng tai nạn thương tích, một số yếu tố liên quan và các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích cho lao động biển là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn

	6
	Thực trạng viêm mũi dị ứng và hiệu quả can thiệp điều trị Fluticasone ở học sinh trung học cơ sở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2014-2016.
	Tăng Xuân Hải


	PGS.TS. Trần Nhân Thắng

PGS.TS. Phạm Văn Hán
	- Đề tài đã phát hiện được tỷ lệ hiện mắc VMDƯ ở trẻ em tại 6 trường THCS thành phố Vinh tỉnh Nghệ An là 15,3% với xu hướng tỷ lệ mắc tăng theo tuổi, cao hơn ở nội thành so với ngoại thành và vào các tháng mùa đông (cho dù chưa có ý nghĩa thống kê). Kết quả về tỷ lệ dương tính với một số dị nguyên bụi nhà, lông vũ, bụi bông là rất đáng lưu ý. Phát hiện về mối liên quan giữa dị tật vách ngăn mũi và viêm mũi dị ứng là một gợi ý tham khảo tốt cho các nghiên cứu về viêm mũi dị ứng trên khía cạnh y tế công cộng. Kết quả can thiệp bằng thuốc Fluticasone đã đưa ra những bằng chứng về hiệu quả của biện pháp can thiệp trên các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng và cả chất lượng cuộc sống của 45 đối tượng nghiên cứu.

	7
	Thực trạng dạy - học lâm sàng tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng và kết quả áp dụng thử nghiệm một số biện pháp can thiệp.
	Phạm Thị Hạnh


	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng

PGS.TS. Phạm Văn Hán


	- Đề tài là công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về thực trạng dạy-học lâm sàng tại một trường Đại học Y. Nghiên cứu đã đưa ra được các số liệu về thực trạng dạy-học lâm sàng. Các phương pháp dạy-học lâm sàng được sử dụng nhiều nhất là học qua các buổi giao ban hàng ngày, học bên giường bệnh, học qua các buổi đi buồng điểm bệnh; các phương pháp học lâm sàng bằng nghiên cứu trường hợp, dựa trên vấn đề, dựa vào bằng chứng ít được áp dụng. Các kĩ năng sinh viên đạt được trong quá trình học lâm sàng ở mức độ trung bình và khá là chủ yếu. Hầu hết sinh viên đều hứng thú với các phương pháp học lâm sàng. Phương pháp lượng giá lâm sàng được sử dụng nhiều nhất là trình bày bệnh án kết hợp hỏi thi vấn đáp trên giảng đường, phương pháp lượng giá bằng thi lâm sàng nhiều trạm ít được áp dụng.
- Nghiên cứu cũng chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng dạy-học lâm sàng: số lượng sinh viên quá đông là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến dạy và học lâm sàng. Số lượng giảng viên lâm sàng còn thiếu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu dạy-học lâm sàng chưa tương xứng với số lượng sinh viên. Do ảnh hưởng của yếu tố xã hội, nên sinh viên ít có cơ hội được thực hành lâm sàng như trước đây.
- Đề tài đã thực hiện được một số biện pháp can thiệp trên sinh viên, giảng viên, bước đầu thu được kết quả nhất định trên một số kỹ năng lâm sàng (kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, kỹ năng hỏi bệnh sử, hỏi tiền sử và kỹ năng làm bệnh án, kỹ năng khám lâm sàng) nhằm nâng cao chất lượng dạy-học lâm sàng.


1.2. Chuyên ngành Nhi

	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	8
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả kiểm soát hen ở trẻ dưới 5 tuổi theo các dạng phenotype

	Bùi Kim Thuận

	PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

PGS.TS. Vũ Thị Thủy


	- Xác định được đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hen phế quản theo các dạng Phenotype ở trẻ dưới 5 tuổi, góp phần cho chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em dưới 5 tuổi giúp các thầy thuốc nhi khoa có chẩn đoán chính xác, tiên lượng kịp thời và điều trị phù hợp cho bệnh nhi hen phế quản trong cơn hen cấp tính và điều trị dự phòng.
- Xác định được cách phân loại hen mới ở trẻ dưới 5 tuổi dựa vào Practal theo
các dạng Phenotype ở Việt Nam từ đó đánh giá được tính ưu việt của phương pháp phân loại hen phế quản mới so với phân loại và điều trị dự phòng của GINA.

- Đánh giá hiệu quả kiểm soát hen ở 2 phác đồ dùng Flixotide và kháng Leukotrien cho trẻ dưới 5 tuổi theo các dạng Phenotype từ đó đưa ra được các khuyến cáo điều trị dự phòng hen phế quản ở trẻ em dưới 5 tuổi với các thuốc hiện có trên thị trường sao cho hiệu  quả nhất trong quá trình dự phòng hen.


2. Trình độ thạc sĩ

2.1. Chuyên ngành Nhi

	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	1
	Nghiên cứu căn nguyên, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.từ tháng 05/2018 đến tháng 05/2019.
	Nguyễn Phương Hạnh


	TS. Nguyễn Văn Lâm


	- Xác định căn nguyên gây bệnh Tay Chân Miệng tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 05/2018 đến tháng 05/2019.
- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Tay Chân Miệng các bệnh nhân theo nhóm căn nguyên.
- Đối tượng nghiên cứu.
- Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân vào nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang

	2
	Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng di chứng bệnh viêm  não Nhật Bản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
	Nguyễn Hồng Sơn


	TS. Nguyễn Văn Lâm


	- Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ 2/6/2018 đến 2/9/2019.

- Mô tả một số yếu tố tiên lượng di chứng bệnh nhân viêm não Nhật Bản tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ 2/6/2018 đến 2/9/2019.

- Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu:
Gồm toàn bộ bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Chọn mẫu thuận tiện.

- Phương pháp xử lý số liệu:
Số liệu nghiên cứu được xử lý theo phương pháp toán thống kê y học với sự trợ giúp của phần mềm SPSS 16.0

	3
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết Bệnh viện liên quan đến đường truyền tĩnh mạch trung tâm do vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem.
	Nguyễn Văn Luyến


	TS. Lê Kiến Ngãi


	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm do vi khuẩn gram âm kháng carbapenem tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/6/2018 đến 31/5/2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm do vi khuẩn gram âm kháng carbapenem.

- Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu.

- Theo dõi và chọn mẫu nghiên cứu trong trọn vẹn 12 tháng theo phương thức chọn mẫu thuận tiện.

- Số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học.

	4
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan tới viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
	Nguyễn Thị Huyền


	TS. Phạm Thu Hiền


	- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/06/ 2018 – 31/12/2018.

- Mô tả một số yếu tố liên quan tới viêm phúc mạc ruột thừa ở những bệnh nhân trên.

- Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện Nhi Trung ương.

- Mỗi bệnh nhân được ghi nhận và theo dõi từ lúc vào viện đến khi ra viện theo cùng 1 phiếu theo dõi, bao gồm các chỉ tiêu quan sát về lâm sàng, cận lâm sàng trước, trong và sau mổ (bệnh án nghiên cứu đính kèm).

- Số liệu được nhập bằng phần mềm Epi Data 3.1.

- Phân tích số liệu được thực hiện.

	5
	Nghiên cứu phân loại rối loạn phát triển giới tính và xác định một số nguyên nhân rối loạn nhiễm sắc thể bẩm sinh bằng kỹ thuật lai hệ gen.
	Nguyễn  Quỳnh Anh
	TS. Vũ Chí Dũng
	- Phân loại rối loạn phát triển giới tính tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

- Nhận xét về ứng dụng của lai hệ gen so sánh để xác định nguyên nhân và mô tả đặc điểm lâm sàng của DSD kết hợp với các bất thường bẩm sinh khác.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu một loạt ca bệnh. Mô tả bao gồm cả các dữ liệu hồi cứu và tiến cứu.

- Chọn mẫu: phương thức chọn mẫu thuận tiện các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn.

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu sau khi thu thập sẽ được mã hóa theo mẫu, nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm thống kê y học SPSS 17.0.

	6
	Nhận xét kết quả điều trị suy giáp trạng bẩm sinh ở bệnh nhân chẩn đoán qua màng lọc sơ sinh.
	Bùi Vũ Anh


	TS. Vũ Chí Dũng

	- Nhận xét kết quả điều trị về phát triển thể chất và tinh thần ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh được phát hiện qua sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

- Nhận xét một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh được phát hiện qua sàng lọc sơ sinh.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh.

- Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu thuận tiện;

Cỡ mẫu toàn bộ: gồm tất cả những bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu.

	7
	Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân Thalassemina tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng.
	Hoàng Thị Thu Hà


	TS. Đặng Vĩnh Hiệp
PGS.TS. Đặng Văn Chức


	- Xác định thực trạng suy dinh dưỡng ở các bệnh nhân Thalassemia điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 01/01/2019 đến 30/06/2019.

- Tìm một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng ở các đối tượng nghiên cứu trên.

- Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Thận máu nội tiết Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

- Thời gian nghiên cứu: Từ 01/01//2019 đến 30/06/2019.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang.

	8
	Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại 2 xã miền núi Tiến Xuân và Yên Trung huyện Thạch Thất, Hà Nội.
	Nguyễn Thị Thanh


	PGS.TS Nguyễn Ngọc Sáng


	- Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại 2 xã miền núi Tiến Xuân và Yên Trung, huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội năm 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của nhóm trẻ trên.

- Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế theo nghiên cứu mô tả cắt ngang.

- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện.

	9
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hiệu quả cấp cứu ngừng tuần hoàn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
	Lại Thuỳ Thanh
	GS.TS. Lê Thanh Hải
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng ngừng tuần hoàn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi trung ương trong khoảng thời gian từ 1/6/2018 đến 30/6/2019

- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến hiệu quả cấp cứu ngừng tuần hoàn ở các bệnh nhi trên

- Đối tượng nghiên cứu

- Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: Những trẻ trên 1 tháng tuổi.
- Cỡ mấu nghiên cứu 45 bệnh nhân
- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện khi nào đủ cơ mẫu nghiên cứu

- Số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học.

	10
	Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi cộng đồng do vi khuẩn ở trẻ em.
	Vũ Thị Thanh
	TS. Đoàn Thị Mai Thanh


	- Mô tả một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng viêm phổi cộng đồng do vi khuẩn ở trẻ em điều trị tại khoa Tự nguyện A Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/10/2017-30/9/2018.

- Xác định căn nguyên vi khuẩn gây Viêm phổi cộng đồng và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn ở các bệnh nhân trên.

- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành từ 1/10/2017 đến 30/09/2018.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu. 
- Phân tích và xử lý số liệu: Tất cả các thông tin ghi nhận trên bệnh nhân được nhập vào bảng biến số của phần mềm thống kê STATA 12.0. Sử dụng các thuật toán thống kê thích hợp.

	11
	Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan của viêm phổi có nhiễm Rhinovirus ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018 - 2019.
	Trần Thị Thuỳ Linh
	TS. Phạm Thu Hiền

TS. Phùng Thị  Bích Thuỷ
	- Đề tài với nội dung mô tả một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng viêm phổi có nhiễm Rhinovirus ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018-2019 và phân tích một số yếu tố liên quan đến viêm phổi có nhiễm Rhinovirus ở các bệnh nhi trên.

- Cỡ mẫu ước tính là n=300 bệnh nhân.

- Phương pháp nghiên cứu mô tả loạt bệnh tiến cứu.

- Số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học.

	12
	Thực trạng và giá trị tiên lượng của giảm Albumin huyết thanh ở bệnh nhân nặng tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương.
	Đặng Thị Thuỳ
	TS. Phan Hữu Phúc
	- Đề tài được đề cập đến mô tả thực trạng và các yếu tố liên quan đến giảm albumin huyết thanh ở bệnh nhân nặng tại khoa Điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương và đánh giá giá trị tiên lượng của giảm albumin huyết thanh ở bệnh nhân nặng tại khoa Điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương.

- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh  nhân từ 1 tháng đến 16 tuổi được điều trị tại khoa Điều trị tích cực nội khoa, theo tiêu chuẩn nhập khoa điều trị tích cực

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019.

- Chọn mẫu thuận tiện: tất cả các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được chọn vào nhóm nghiên cứu trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019.

	13
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và siêu âm tim bệnh bất thường tĩnh mạch phổi hoàn toàn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
	Nguyễn Minh Vương
	TS. Đặng Thị Hải Vân
	- Nội dung đề tài vè nhận xét đặc điểm lâm sàng, Xquang và điện tim bệnh bất thường tĩnh mạch phổi hoàn toàn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mô tả hình ảnh siêu âm tim ở bệnh nhân bất thường tĩnh mạch phổi hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

- 63 bệnh nhân được chẩn đoán bất thường tĩnh mạch phổi hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/01/2017 đến 31/0 6/2019 đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu.

	14
	Nghiên cứu áp dụng chỉ số độ biến thiên áp lực mạch trong liệu pháp bù dịch ở trẻ em sau phẫu thuật tứ chứng Fallot tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
	Nguyễn Văn Trung
	TS. Cao Việt Tùng
	- Mô tả sự biến đổi của độ biến thiên áp lực mạch trong liệu pháp bù dịch ở trẻ em sau phẫu thuật sửa chữa triệt để tứ chứng Fallot tại bệnh viện Nhi Trung ương

- Khảo sát giá trị của độ biến thiên áp lực mạch trong dự đoán đáp ứng với bù dịch ở trẻ em sau phẫu thuật sửa chữa triệt để tứ chứng Fallot tại bệnh viện Nhi Trung ương.

	15
	Đánh giá mức độ kiểm soát hen phế quản trẻ em bằng bảng câu hỏi kiểm soát hen, lưu lượng đỉnh kế và dao động xung ký.
	Nguyễn Văn Khiêm
	PGS.TS Lê Thị Minh Hương

TS.BS Lê Thị Thu Hương


	- Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Theo dõi và chọn mẫu nghiên cứu trong trọn vẹn 12 tháng theo phương thức chọn mẫu thuận tiện.

- Địa điểm và thời gian nghiên cứu:
Địa điểm nghiên cứu: Khoa Miễn dịch Dị ứng Khớp - Bệnh viện Nhi Trung ương. 
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2019 đến tháng 8/2019

- Thiết kế nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu nghiên cứu 83 bệnh nhân.

	16
	Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan tới viêm phổi sơ sinh tiến triển chậm tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2018 - 2019.
	Nguyễn Mai Phương
	PGS.TS Đặng Văn Chức

	- Mô tả đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi sơ sinh tiến triển chậm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ năm 2018 đến năm 2019.

- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến viêm phổi sơ sinh tiến triển chậm của nhóm đối tượng nghiên cứu trên.

- Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng kết hợp với mô tả một loạt ca bệnh.

- Cỡ mẫu n = 270.

	17
	Nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ viêm phổi và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2019.
	Hoàng Thị Thu Trang
	TS. Đặng Vĩnh Hiệp
PGS.TS Đặng Văn Chức

	- Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ viêm phổi tại khoa Hô hấp Bệnh Viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng ở nhóm trẻ trên.

- Đối tượng nghiên cứu: Gồm trẻ em được chẩn đoán là Viêm phổi điều trị tại khoa Hô hấp Bệnh viện trẻ em Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019.

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang.

- Số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học.

	18
	Bước đầu đánh giá kết quả của Triptorelin trong điều trị dậy thì sớm trung ương ở trẻ gái tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng  bệnh viện trẻ em Hải Phòng
	Trần Huy Duy
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng DTS trung ương ở trẻ gái tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

- Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bằng Triptorelin trong các trường hợp trên.

- Đối tượng nghiên cứu gồm tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán DTS trung ương tại BVTEHP trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019

- Phương pháp nghiên cứu: Mỗi bệnh nhân đều có một bệnh án theo mẫu nghiên cứu in sẵn.

	19
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến xuất huyết màng não ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng
	Đỗ Thị Vân Trang
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của xuất huyết não màng não ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018 – 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến tử vong của xuất huyết não màng não những đối tượng nghiên cứu này.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả một loạt ca bệnh.

- Các biến số được thu thập và trình bày trên bảng biểu bằng số trung bình (với các biến số định lượng), tỉ lệ phần trăm (với các biến số định tính) bằng phần mềm SPSS 18.0.

	20
	Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và theo dõi sau điều trị bệnh Schonlein - Henoch ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
	Nguyễn Hồng Xuân Quý
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
	- Mô tả một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Schonlein-Henoch ở trẻ em điều trị tại BVTEHP.

- Nhận xét kết quả điều trị và theo dõi ở những bệnh nhân trên.

- Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu: Bệnh nhân từ 15 tuổi trở xuống được chẩn đoán Schonlein - Henoch, bị bệnh lần đầu, điều trị tại BVTEHP.

	21
	Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến sốc phản vệ tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trẻ em Hải Phòng
	Nhữ Thị Ngọc
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng phản vệ ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

- Nhận xét kết quả điều trị phản vệ ở các bệnh nhân trên.

- Số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học.


2.2 Chuyên ngành Nội

	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	22
	Nghiên cứu huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2019
	Đồng Thị Hồng Luyến
	PGS.TS Đỗ Thị Tính
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân suy thận mạn đang lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2019.

- Nhận xét mối liên quan giữa huyết áp với tình trạng thiếu máu và một số biểu hiện tim mạch ở đối tượng nghiên cứu.

	23
	Nghiên cứu tình trạng thiếu máu và mối liên quan với một số biểu hiện tim mạch ở bệnh nhân suy thận mạn - lọc máu chu kỳ
	Nguyễn Thu Hà
	PGS.TS Đỗ Thị Tính
	- Mô tả đặc điểm thiếu máu và các biểu hiện tim mạch ở bệnh nhân suy thận mạn - lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2019.

- Nhận xét mối liên quan giữa tình trạng thiếu máu với các biểu hiện tim mạch ở đối tượng nghiên cứu.

	24
	Nhận xét kết quả điều trị đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2018 - 2019
	Đặng Thị Kim Thanh
	PGS.TS Đỗ Thị Tính
	- Mô tả các yếu tố nguy cơ và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2018-2019.

- Nhận xét kết quả điều trị ở đối tượng nghiên cứu.

	25
	Liên quan giữa điện tâm đồ  với rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân hội chứng chuyển hoá
	Lê Minh Hiếu
	TS.Vũ Mạnh Tân
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân hội chứng chuyển hóa điều trị tại khoa Tim mạch, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp từ 12/2018 đến 8/2019.

- Nhận xét liên quan giữa điện tâm đồ với rối loạn chức năng tâm trương thất trái bằng siêu âm Doppler tim ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

	26
	Nghiên kết quả điểu trị đặc hiệu hen phế quản dị ứng do dị nguyên Dermatophagoides Pteronyssinus bằng liệu pháp miễn dịch đường dưới lưỡi tại Hải Phòng năm 2018
	Lê Thị Quyên
	TS. Đặng Vĩnh Hiệp

GS.TS Phạm Văn Thức
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản bậc 2,3 dị ứng do Dermatophagoides pteronyssinus tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng và Viện Y học biển Việt Nam năm 2018.

- Nhận xét kết quả điều trị sau 6 tháng bằng liệu pháp miễn dịch đường dưới lưỡi (SLIT) của đối tượng nghiên cứu trên.

	27
	Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và kết quả điều trị bệnh trĩ nội chảy máu bằng Daflon hoặc tiêm xơ kết hợp tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
	Nguyễn Văn Đức
	TS. Lê Văn Thiệu
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi hậu môn trực tràng bệnh nhân trĩ nội chảy máu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp từ tháng 8 năm 2018 đến  tháng 8 năm 2019.

- Nhận xét kết quả điều trị trĩ nội chảy máu bằng Daflon và/hoặc tiêm xơ kết hợp ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

	28
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân viêm tuỵ cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
	Phạm Thị Huyền Châm
	PGS.TS. Phạm Văn Nhiên
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân viêm tụy cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019.

- Nhận xét kết quả điều trị ở những bệnh nhân trên.

	29
	Nghiên cứu đặc điểm  lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, năm 2018-2019
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS. Phạm Văn Nhiên

TS. Lê Văn Thiệu
	- Nhận xét về lâm sàng, hình ảnh thực quản qua nội soi, kết quả mô bệnh học ở bệnh nhân có bệnh trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp từ 01/2018 đến 07/2019.

- Nhận xét mối liên quan giữa lâm sàng, hình ảnh nội soi với đặc điểm mô bệnh học của bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở nhóm bệnh nhân trên.

	30
	Nghiên cứu đặc điểm  lâm sàng, cận lâm sàng,  kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành phải tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp
	Trần Quốc Việt
	TS. Vũ Mạnh Tân
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành phải điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp từ tháng 01/2018 đến tháng 8/2019.

- Nhận xét kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng nặng ở các bệnh nhân nghiên cứu.

	31
	Nghiên cứu đặc điểm  lâm sàng, cận lâm sàng,  kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não lần đầu do tăng huyết áp tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp
	Phạm Văn Thuận
	PGS.TS. Nguyễn Thi Dung
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh nhân bị xuất huyết não lần đầu do tăng huyết áp, điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - Hải phòng năm 2018- 2019.

- Nhận xét về kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng nặng ở các bệnh nhân nghiên cứu.


2.3. Chuyên ngành Ngoại
	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	32
	Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận ở người cao tuổi bằng phương pháp phẫu thuật mở tại Bệnh viện Việt tiệp Hải Phòng.
	Nguyễn  Lê Hoàng Hải
	PGS.TS. Nguyễn Công Bình

TS. Lê Minh Hoàng
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sỏi san hô thận ở người cao tuổi được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật mở tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 01/2017 đến 06/2019.

- Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận ở người cao tuổi bằng phương pháp phẫu thuật mở tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

	33
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản 1/3 trên bằng Holmium laser tại Bệnh viện Việt Tiệp.
	Phạm Đức Chiến
	PGS.TS. Nguyễn Công Bình
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có sỏi niệu quản 1/3 trên được nội soi ngược dòng tán sỏi bằng Holmium Laser tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019.

- Đánh giá kết quả nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản 1/3 trên bằng Holmium Laser tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019.

	34
	Đánh giá kết quả nạo vét hạch nách mức II trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn I - II - IIIA tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
	Nguyễn Thu Hương
	PGS.TS Lê Minh Quang

PGS.TS Phạm Văn Duyệt
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I-II-IIIA được phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn cải biên tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp từ tháng 06/2018 - 07/2019.

- Đánh giá kết quả sớm nạo vét hạch nách mức II trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn I-II-IIIA tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2018 - 2019.

	35
	Đánh giá kết quả điều trị gãy kín trên lồi cầu xương đùi người lớn bằng nẹp vít khoá tại Bệnh viện Hữu nghị Việt tiệp.
	Nguyễn Thanh Tuấn
	TS. Đinh Thế Hùng

PGS.TS. Nguyễn Công Bình
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang của gãy kín trên lồi cầu xương đùi người lớn được điều trị phẫu thuật kết xương bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ tháng 01/2017 đến tháng 07/2019.

- Đánh giá kết quả điều trị gãy kín trên lồi cầu xương đùi người lớn bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

	36
	Đánh giá kết quả điều trị gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân ở người lớn bằng nẹp vít khoá tại Bệnh viện Hữu nghị Việt tiệp.
	Tạ Minh Vương
	TS. Đinh Thế Hùng

PGS.TS Phạm Văn Duyệt
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang của gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân ở người lớn được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019.

- Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân ở người lớn bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trong thời gian trên.

	37
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ và kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng theo phương pháp Shiraishi.
	Nguyễn Văn Linh
	PGS.TS. Phạm Văn Duyệt

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng ở bệnh nhân đã được phẫu thuật bằng phương pháp Shiraishi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2019.

- Đánh giá kết quả bước đầu thực hành phương pháp Shiraishi trong điều trị bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt trong thời gian kể trên.

	38
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương và kết quả điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi dưới tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.
	Hoàng Anh Công
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
TS. Bùi Thanh Doanh
	- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương của chấn thương, vết thương động mạch chi dưới được phẫu thuật tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.

- Đánh giá kết quả điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi dưới tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp giai đoạn từ 1/2014 – 7/2019.

	39
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ năm 2014-2019.
	Đặng Văn Huấn
	PGS.TS. Phạm Văn Duyệt
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng của những bệnh nhân được đóng hậu môn nhân tạo tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ năm 2016 – 2019

- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải phòng từ năm 2016 - 2019

	40
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và kết quả phẫu thuật gãy kín Galeazzi ở người lớn bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp
	Nguyễn Văn Dương
	TS. Đinh Thế Hùng

PGS.TS. Nguyễn Công Bình
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và X quang của các bệnh nhân gãy kín Galeazzi ở người lớn được điều trị bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ 01/2017 đến 06/2019.

- Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương quay bằng nẹp vít khóa điều trị gãy kín Galeazzi ở người lớn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong thời gian trên.


2.4. Chuyên ngành Y học biển
	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	41
	Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virut viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm 2019.
	Bùi Thị Kim Ngân
	GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
	- Mô tả thực trạng và kiến thức, thực hành về mang HBsAg của thuyền viên đến khám sức khỏe đi biển tại Viện Y học biển năm 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến nhiễm virus viêm gan B ở đối tượng  trên.

	42
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân phù não bằng trị liệu ôxy cao áp tại Viện Y học biền Việt Năm năm 2016 - 2019.
	Phan Thị Mai
	GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân phù não.

- Đánh giá kết quả điều trị phù não bằng trị liệu oxy cao áp kết hợp với nội khoa

	43
	Đặc điểm sức nghe và một số yếu tố liên quan của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện  Y học biển năm 2019.
	Vũ Văn Đảm
	PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi
	- Qua nghiên cứu 33 BN phù não có phối hợp nội khoa với trị liệu oxy cao áp và 30 BN phù não không phối hợp trị liệu oxy cao áp, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân phù não

	44
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm  2019.
	Phạm Thị Hồng Quế
	PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi
	- Mô tả thực trạng bệnh đái tháo đường và rối loạn dung nạp đường máu của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm 2019.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường và rối loạn dung nạp đường máu của đối tượng trên.

	45
	Thực trạng tăng acid uric trong máu và một số yếu tố liên quan của thuyền viên đến khám tại Viện Y học biển năm 2019 .
	Đỗ Thị Huế
	PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi
	- Mô tả thực trạng tăng acid uric máu ở thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện y học biển năm 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến tăng acid uric máu ở đối tượng nghiên cứu trên.


2.5. Chuyên ngành Y tế công cộng
	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên

người thực hiện
	Họ và tên

người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	46
	Thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu đào tạo liên tục cán bộ trạm y tế xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2021.
	Nguyễn Thị Nga
	TS.Trịnh Xuân Tùng
PGS.TS. Dương Thị Hương
	- Mô tả thực trạng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ trạm y tế xã tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm 2019.

- Xác định nhu cầu đào tạo liên tục của cán bộ trạm y tế xã tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm 2019.

	47
	Thực trạng, điều kiện vệ sinh và kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến và cô giáo cho trẻ ăn tại các bếp ăn Trường mầm non tại huyện Kim Thành, Hải Dương năm 2018.
	Nguyễn Thanh Hoà
	TS.Trịnh Xuân Tùng
PGS.TS. Dương Thị Hương
	- Mô tả thực trạng vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể Trường Mầm non huyện Kim Thành, Hải Dương năm 2019.

- Mô tả kiến thức thực hành về vệ sinh ATTP của người chế biến và cô giáo trực tiếp cho trẻ ăn tại các bếp ăn tập thể Trường Mầm non huyện Kim Thành, Hải Dương năm 2019.

	48
	Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột của học sinh tại hai trường Tiểu học tỉnh Quảng Ninh (2018 - 2019).
	Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	TS. Vũ Văn Thái
TS. Vũ Quyết Thắng
	- Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm giun đường ruột của học sinh tại hai trường tiểu học Phương Nam A, thành phố Uông Bí và trường tiểu học Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, năm 2019.

- Mô tả kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột ở học sinh tiểu học tại các địa điểm nghiên cứu.

	49
	Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm ký sinh trùng đường sinh sản ở phụ nữ 18 - 49 tuổi có chồng tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (2018 - 2019).
	Nguyễn Thuỳ Linh
	TS. Vũ Văn Thái
TS. Vũ Quyết Thắng
	- Mô tả thực trạng nhiễm nấm, trùng roi và vi khuẩn đường sinh dục ở phụ nữ 18 - 49 tuổi có chồng tại Quảng Yên, Quảng Ninh năm 2019.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm nấm, trùng roi và vi khuẩn đường sinh dục ở phụ nữ 18 - 49 tuổi có chồng tại điểm nghiên cứu.

	50
	Đánh giá chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước uống đóng chai của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018.
	Trần Huy Khương
	PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
	- Mô tả thực trạng chất lượng nước uống đóng chai của các cơ sở sản xuất tại tỉnh Hải Dương năm 2019;

- Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng nước uống đóng chai.

	51
	Thực trạng mất răng và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại phòng khám răng Hải Phòng năm 2019.
	Bùi Mạnh Hùng
	PGS.TS. Dương Thị Hương
	- Xác định tỷ lệ mất răng ở người cao tuổi tại một số phòng khám răng tư nhân của Hải Phòng năm 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến mất răng ở đối tượng nghiên cứu trên.

	52
	Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm một số yếu tố hoá học trong môi trường và sức khoẻ cộng đồng dân cư huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh.
	Phạm Thị Hường
	TS. Đặng Văn Chuyên
GS.TS. Phạm Văn Thức
	- Mô tả thực trạng ô nhiễm một số yếu tố hóa học trong môi trường nước và thực phẩm tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

- Mô tả một số chỉ số sức khỏe của cộng đồng dân cư huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

	53
	Thực trạng và kiến thức thực hành của cán bộ y tế về quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2018.
	Phạm Minh Đản
	PGS.TS.Phạm Minh Khuê.
TS. Lưu Vũ Dũng
	- Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018.

- Mô tả kiến thức, thực hành của cán bộ y tế về quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018.

	54
	Thực trạng và hiệu quả biện pháp truyền thông giáo dục cho người dân trong sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật tại thị xã Quảng Yên năm 2018.
	Trần Lê Dung
	PGS.TS. Phạm Văn Hán
	- Thực trạng sử dụng  hoá chất bảo vệ thực vật tại thị xã Quảng Yên ,tỉnh Quảng Ninh  trước tiến hành các biện pháp can thiệp năm 2018.

- Đánh giá hiệu quả của biện pháp truyền thông giáo dục cho người dân về nhận thức, thực hành trong sử dụng  hoá chất bảo vệ thực vật tại địa bàn nghiên cứu năm 2019.

	55
	Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã tại thành phố Hải Phòng năm 2018.
	Lê Thị Tuyến
	TS. Vũ Quang Chính
PGS.TS. Phạm Văn Hán
	- Mô tả thực trạng việc đáp ứng dịch vụ y tế tại Trạm y tế tuyến xã tại Hải Phòng năm 2018 theo phân vùng 1, 2, 3 của Bộ Y tế;

- Đánh giá sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người sử dụng dịch vụ y tế tại Trạm y tế tuyến xã của Hải Phòng năm 2018.

	56
	Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về vệ sinh bàn tay tại Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền năm 2018.
	Nguyễn Thị Hường
	PGS.TS. Phạm Minh Khuê
	- Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về VSBT tại Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền Hải Phòng năm 2018.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về VSBT tại Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền Hải Phòng.

	57
	Đặc điểm bệnh tật và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2019.
	Vũ Thị Yến Minh
	TS.Phan Huy Thục
PGS. Phạm Minh Khuê
	- Mô tả thực trạng mô hình bệnh tật và một số chỉ tiêu sinh học của NCT tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2019.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh tim mạch, hô hấp và tâm thần ở người cao tuổi huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2019.


3. Trình độ Đại học

	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên người thực hiện
	Họ và tên người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	I. Y khoa

	1
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi nặng ở trẻ 2 tháng đến 12 tháng tuổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
	Bùi Kim Khánh Trình
	ThS.BSCKII. Hoàng Ngọc Anh
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
	 - Mô tả đặc điểm dịch tễ học LS, CLS viêm phổi nặng ở trẻ 2 tháng đến 2 tuổi vào điều trị tại BVTEHP từ 1/4/2018 - 31/3/2019
 - Nhận xét kết quả điều trị ở những bệnh nhân trên

	2
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao hạch ngoại biên người lớn tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng trong 3 năm từ 2016 - 2018
	Bùi Phương Huệ
	PGS.TS. Nguyễn Huy Điện
	- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới lao hạch ngoại biên người lớn: Tuổi, giới, địa dư, nghề nghiệp…
- Nghiên cứu về lâm sàng: Sốt, mệt mỏi, gày sút cân, dấu hiệu thực thể ( vị trí, tính chất của hạch), và các dấu hiệu khác kèm theo….
- Nghiên cứu về cận lâm sàng: XQ tim phổi, CTM, hạch đồ, XN đờm, và các xét nghiệm khác liên quan

	3
	Kháo sát kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ có con bị bệnh Thalassemia tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018 - 2019
	Bùi Thanh Bình
	ThS. Nguyễn Việt Hà
	- Kiến thức chung
- Về thái độ chấp nhận
- Về thực hành

	4
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến VTPQ vừa nặng ở trẻ 2 tháng đến 24 tháng tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Bùi Thị Anh
	ThS.BSCKII. Hoàng Ngọc Anh
PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học LS, CLS bệnh VTPQ ở trẻ 2 tháng đến 24 tháng tại Khoa Hô hấp BVTEHP năm 2018
- Xác định một số yếu tố liên quan đến VTPQ vừa và nặng ở các đối tượng NC trên

	5
	Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh Lỵ do Shigella tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2017 - 2018
	Bùi Thị Ngọc Thảo
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
	- Đặc điểm dịch tễ học
- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Kết quả điều trị

	6
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến điều trị của trẻ sơ sinh đa hồng cầu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Bùi Thị Thủy
	ThS. Chu Thị Hà
ThS. Nguyễn Bùi Bình
	- Mô tả đặc điểm LS, CLS và bệnh nhân đa hồng cầu
- Nhận xét kết quả điều trị các bệnh nhân trên

	7
	Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Đào Thị Mai Anh
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến
PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm LS, CLS bệnh XHTH ở trẻ em tại Khoa Tiêu hóa BVTEHP năm 2018
- Nhật xét kết quả điều trị các đối tượng NC kể trên

	8
	Thực trạng dậy thì sớm trung ương ở trẻ em và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Đào Thị Nhài
	ThS. Nguyễn Bùi Bình
ThS. Chu Thị Hà
	-  Mô tả thực trạng dậy thì sớm ở trẻ em tại BVTEHP năm 2018
-  Nhận xét một số yếu tố liên quan đến dậy thì sớm ỏ những bệnh nhân trên

	9
	Kiến thức, thực hành về dinh dưỡng trong thai kỳ của  thai phụ đến khám thai trong 3 tháng cuối tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 1-3/2019
	Đinh Hoàng Mai Anh
	BSCKII. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Đào Thị Hải Yến
	- Phỏng vấn theo mẫu NC
- Khám, siêu âm đánh giá trọng lượng thai

	10
	Bước đầu khỏa sát giá trị của chỉ số Albumin/Creatinin nước tiểu trên bệnh nhân đái tháo đường typs 2 điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
	Đinh Văn Tây
	ThS. Nguyễn Văn Thành
ThS. Nguyễn Thị Thùy Ngân
	- Mô tả kết quả xét nghiệm Albumin/Creatinin trong nước tiểu trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 để chẩn đoán biến chứng thận
- Mối liên quan của chỉ số Albumin/Creatinin với các chỉ số hóa sinh khác

	11
	Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh lang ben ở học sinh tại hai trường Trung học cơ sở nội và ngoại thành
	Đỗ ngọc Mai
	ThS. Võ Thị Thanh Hiền
	- Mô tả thực trạng bệnh lang ben ở học sinh THCS
- Mô tả đặc điểm LS của bệnh lang ben
- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến bệnh lang ben: kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh

	12
	Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp tiêm thẩm phân lỗ liên hợp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 2017 - 2019
	Đỗ Quang Hải
	TS. Hoàng Đức Hạ
	- Mô tả đặc điểm LS và CLS của bệnh nhân đau rễ thần kính thắt lưng khám và điều trị tại BV Đa khoa quốc tế Hải Phòng năm 2018-2019
- Nhận xét kết quả hiệu quả giảm đau của tiêm thẩm phân lỗ liên hợp dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính trong điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng

	13
	Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại phòng khám Tai mũi họng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi
	Đỗ Thị Duyên
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
BSCKII. Nguyễn Thị Ánh Hường
	- Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng các loại ở trẻ dưới 5 tuổi tại Phòng khám TMH BVTEHP năm 2018
- Mô tả một số yếu tố liên quan đến SDD ở các đối tượng nghiên cứu trên

	14
	Đánh giá kết quả điều trị ung thư vú bằng phẫu thuật và hóa trị bổ trợ tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
	Đỗ Thị Hà Phương
	ThS. Lê Thị Huyền Sâm
	- Đặc điểm LS, CLS bệnh K vú
- Nhận xét kết quả điều trị ung thư vú bằng phẫu thuật và hóa trị bổ trợ

	15
	Nghiên cứu tình hình chửa ngoài tử cung tái diễn tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017 - 2018
	Đỗ Thị Phương
	ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
ThS. Nguyễn Hải Long
	- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Các phương pháp xử trí

	16
	Một số yếu tố liên quan đến bệnh lang ben và hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh tại hải trường Trung học cơ sở Hải Phòng
	Đoàn Đức Long
	ThS. Võ Thị Thanh Hiền
	- Mô tả thực trạng bệnh lang ben ở học sinh THCS
- Mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh lang ben: kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh
- Nhận xét hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh lang ben

	17
	Nghiên cứu độ dài tử cung và góc cổ tử cung trên siêu âm ở quý 2 trong dự báo sinh non ở sản phụ đơn thai có tiền sử sinh non tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
	Đới Thị Tú Mai
	TS. Phạm Thị Mai Anh
ThS. Bùi Văn Hiếu
	- Đặc điểm LS, CLS của sản phụ có nguy cơ sinh non
- Xác định giá trị dự báo sinh non của chiều dài cổ tử cung và góc cổ tử cung trên sản phụ có nguy cơ sinh non

	18
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục thai kỳ những trường hợp tiền sản giật đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018
	Dương Thị Ngoan
	ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trang
ThS. Thái Thị Huyền
	- Mô tả một số đặc điểm LS, CLS các trường hợp tiền sản giật đẻ tại BVPSHP năm 2018
- Mô tả kết cục thai kỳ những trường hợp tiền sản giật nói trên

	19
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não của bệnh nhân chảy máu tiểu não tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
	Hoàng Thị Mỹ Hảo
	ThS. Nguyễn Tuấn Lượng
	- Cần NC về LS: giới, tuổi, hoàn cảnh xảy ra, thời gian, triệu chứng khởi phát, triệu chứng lâm sàng
- Cần NC về CLS: hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não

	20
	Kết cục thai kỳ những trường hợp ối vỡ non tuổi thai >= 22 tuần đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018
	Lại Thị Kim Oanh
	ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trang
	- Tỷ lệ ối vỡ non / tổng số đẻ
- Kết cục thai kỳ những trường hợp ối vỡ non

	21
	Nghiên cứu các trường hợp chửa ngoài tử cung tái phát tại vị trí cũ trong 2 năm 2017-2018
	Lê Duy Nhật
	PGS.TS.Nguyễn Văn Học
	- Thiết kế bệnh án NC dựa trên các biến số và mục tiêu NC
- Viết đề cương NC
- Tiến hành thu thập số liệu theo bệnh án NC
- Xử lý phân tích số liệu
- So sánh và biện luận các kết quả NC trên cơ sở tham chiếu với các đề tài NC trong nước và quốc tế

	22
	Đánh giá chất lượng cuộc sống người nhà bệnh nhân nghiện rượu tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng
	Lê Thị Huệ
	ThS. Lê Sao Mai
	 - Lập hồ sơ bệnh án mỗi bệnh nhân có người nhà tham gia NC có một bệnh án NC
- Lập hồ sơ của đối tượng NC
- Phỏng vấn đối tượng tham gia NC

	23
	Lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi mới AFB(+) ở công nhân các nhà máy xí nghiệp vào điều trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng trong 5 năm từ 2014 - 2018
	Lê Tuấn Anh
	PGS.TS. Nguyễn Huy Điện
	- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới lao phổi mới AFB(+) là công nhân điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng: Tuổi, giới, địa dư, nghề nghiệp …
- Nghiên cứu về lâm sàng: Sốt, ho khạc kéo dài, ho ra máu, mệt mỏi, gầy sút cân, khám thực thể  và các dấu hiệu khác kèm theo….
- Nghiên cứu về cận lâm sàng: XQ tim phổi, CTM, XN đờm…

	24
	Hiệu quả phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não bằng phương pháp BoBath
	Lê Xuân Nghĩa
	ThS. Vũ Văn Túy
	- Thiết kế bệnh án NC dựa trên các biến số và mục tiêu NC
- Viết đề cương NC
- Tiến hành thu thập số liệu theo bệnh án NC
- Xử lý phân tích số liệu
- So sánh và biện luận các kết quả NC trên cơ sở tham chiếu với các đề tài NC trong nước và quốc tế

	25
	Nghiên cứu kết quả truyền đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 11/2018 đến 04/2019
	Lưu Thị Kim Khuyên
	TS. Phạm Thị Mai Anh
ThS. Bùi Văn Hiếu
	- Đặc điểm của đối tượng NC
- Đặc điểm LS, CLS của đối tượng NC
- Kết quả truyền đẻ chỉ huy

	26
	Tình hình các trường hợp ngôi ngang từ 22 tuần trở lên vào đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018
	Lý Thị Mỹ Trang
	PGS.TS.Nguyễn Văn Học
	- Giảm những nguyên nhân dẫn đến ngôi ngang, tăng cường quản lý tốt thai nghén và đặc biệt cần chẩn đoán phát hiện sớm ngôi ngang, theo dõi và xử trí tốt
- Tránh những thủ thuật không có chỉ định hoặc không đủ điều kiện, tiến hành thủ thuật hay phẫu thuật nhẹ nhàng, theo dõi sát ở những nơi có đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên môn tốt

	27
	Kiến thức, thái độ và thực hành về quản lý bệnh tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
	Mai Thu Hà
	ThS. Nguyễn Thị Thắm
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu
	- Đánh giá KAP của bệnh nhân THA
- Mô tả liên quan giữa KAP và kết quả điều trị

	28
	Nghiên cứu tình hình ung thư vú - phụ khoa mắc mới của bệnh nhân đến khám và xử trí ban đầu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng và bệnh viện Phụ sản Hải Phòng quý 1 năm 2019
	Nguyễn Đình Lý
	BSCKII. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Đào Thị Hải Yến
	- Thu thập số liệu theo mẫu
- Phân tích, đánh giá

	29
	Đặc điểm dịch tễ và lâm sàng của bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng
	Nguyễn Hoàng Thảo Giang
	ThS.Vũ Văn Túy
	- Đặc điểm dịch tễ học của bệnh nhân liệt nửa người do TBMMN
- Đặc điểm LS của bệnh nhân liệt nửa người do TBMMN

	30
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng tim mạch trong bệnh tay chân miệng tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2013 - 2018
	Nguyễn Khánh Ly
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
	- Đặc điểm LS, CLS 
- Kết quả điều trị

	31
	Đặc điểm lâm sàng hoang tưởng và ảo giác ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể Paranoid điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần Hải Phòng
	Nguyễn Ngọc Trang
	ThS. Vương Thị Thủy
	- Đặc điểm chung của đối tượng NC
- Đặc điểm LS của nhóm bệnh nhân NC

	32
	Kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt tại chỗ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 1/2016 đến 12/2017 
	Nguyễn Thành Vượng
	Phạm Văn Trung
ThS. Nguyễn Đức Tiến
	- Mô tả đặc điểm LS khuyết hổng phần mềm ngón tay được tạo hình bằng vạt tại chỗ tại BVHNVTHP từ 1/2016 đến 12/2017
- Nhận xét kết quả tạo hình khuyết hổng phần mềm ngón tay của các bệnh nhân trên

	33
	Nghiên cứu tỉ lệ bệnh lý thực quản, dạ dày, tá tràng qua nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
	Nguyễn Thị Duyên
	TS. Lê Văn Thiệu
	- Mô tả, phân tích tỉ lệ các bệnh lý thực quản dạ dày, tá tràng trên bệnh nhân có chỉ định nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng tại BV Hữu nghị Việt Tiệp

	34
	Tình trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2018-2019
	Nguyễn Thị Hà
	ThS.Vũ Thị Thu Trang
	- Đặc điểm LS tuổi, giới, triệu chứng LS của hạ natri máu, hạ kali máu, hạ canxi máu
- Xét nghiệm điện giải đồ máu
- Xét nghiệm điện giải đồ niệu
- Biến đổi điện tâm đồ

	35
	Tình hình bệnh Cúm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2017 - 2018
	Nguyễn Thị Hồng
	ThS. Trần Thị Thắm
BSNT. Vũ Thị Ánh Hồng
	- Khảo sát tình hình bệnh cúm tại BVTEHP từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018
- Mô tả một số đặc điểm LS, CLS và biến chứng của bệnh cúm ở những bệnh nhân trên

	36
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2014 - 2018
	Nguyễn Thị Huyền
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
	- Đặc điểm dịch tễ học
- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Kết quả điều trị

	37
	Kiến thức, thái độ, thực hành cho trẻ sơ sinh bú sớm của sản phụ đẻ đường âm đạo tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	ThS. Đỗ Quang Anh
BSNT. Lê Đắc Hiệp
	- Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành cho trẻ sơ sinh bú sớm của các sản phụ đẻ đường dưới tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
- Mô tả một số yếu tố liên quan đến thực hành cho trẻ sơ sinh bú sớm ở các sản phụ trên

	38
	Đặc điểm hoang tưởng và ảo giác ở bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng methamphetamine tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng
	Nguyễn Thị Phương Anh
	ThS. Lê Sao Mai
	- Thu thập số liệu NC
- Xử lý số liệu và viết đề tài

	39
	Kiến thức, thái độ, hành vi về sàng lọc trước sinh ở quý I và các yếu tố liên quan của thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2019
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	ThS. Lê Anh Nam
ThS. Đào Thị Hải Yến
	- Phỏng vấn theo mẫu NC

	40
	Sự thay đổi nồng độ Apolipoprotein A1 và tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu ở bệnh nhân Đái tháo đường typ2 tại Bệnh viện 103 năm 2018 - 2019
	Nguyễn Thị Quỳnh Giang
	PGS.TS. Vũ Sỹ Khảng
	- Thăm khám LS
- Thăm khám CLS

	41
	Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và kết cục thai kỳ những trường hợp thai thiểu ối ở tuổi thai từ 37 tuần trở lên tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Thị Thoa
	ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trang
	- Tỷ lệ thiểu ối trong tổng số đẻ F47chung
- Một số đặc điểm của đối tượng NC
- Kết cục thai kỳ những trường hợp thiểu ối

	42
	Thực trạng tật khúc xạ của sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018 - 2019
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	ThS. Vũ Khánh Toàn
	- Tình trạng tật khúc xạ của sinh viên trường
- Mối liên quan giữa tật khúc xạ và các yếu tố liên quan

	43
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao trẻ em tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng trong 5 năm từ 2014 - 2018
	Nguyễn Thị Thu Trang
	PGS.TS. Nguyễn Huy Điện
	- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới lao trẻ em: Tuổi, giới, địa dư, nguồn lây …
- Nghiên cứu về lâm sàng: 
- Nghiên cứu về cận lâm sàng

	44
	Kết quả sử dụng mảnh ghép da dầy toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn điều trị khuyết hổng phần mềm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thúy
	TS. Đinh Thế Hùng
ThS. Nguyễn Đức Tiến
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng các khuyết hổng phần mềm được che phủ bằng mảnh ghép da dầy toàn lớp lấy từ nến lằn bẹn tại BVHNVTHP từ 1/2016 đến 6/2018
- Nhận xét kết quả cấy ghép da dầy toàn lớp của các bệnh nhân trên

	45
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 3 tuổi tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019
	Nguyễn Thị Trang
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến
PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm LS, CLS bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 3 tuổi tại Khoa Tiêu hóa, BVTEHP năm 2019
- Nhận xét kết quả điều trị các đối tượng NC kể trên

	46
	Đặc điểm lâm sàng và kết quả cuả cuộc chuyển dạ ở các sản phụ đẻ non tại Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng trong 6 tháng cuối năm 2018
	Nguyễn Thị Vân Anh
	ThS. Bùi Văn Hiếu
	- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cuộc chuyển dạ của các sản phụ đẻ non tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
- Kết quả và một số yếu tố liên quan đến chuyển dạ đẻ non tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

	47
	Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 10/2018 đến 3/2019
	Nguyễn Thọ Thành
	BSCKII. Nguyễn Thị Minh Lan
ThS. Lê Thị Diệu Hiền
	- Nghiên cứu đặc điểm LS, CLS
- Nghiên cứu đặc điểm của hội chứng chuyển hóa

	48
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột ở học sinh tại hai trường Tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019
	Nguyễn Thu Hà
	PGS.TS. Đinh Thị Thanh Mai
	- Các chỉ số, biến số NC của 2 mục tiêu

	49
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân béo phì của thuyền viên vận tải viễn dương đến khám tại Viện Y học biển năm 2019
	Nguyễn Thu Hằng
	TS. Nguyễn Văn Tâm
	- Thiết kế bệnh án NC
- Viết đề cương NC
- Nhập và xử lý số liệu
- Viết báo cáo hoàn chỉnh khóa luận

	50
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính tại Khoa Nội 3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
	Nguyễn Thu Thùy
	ThS. Kê Thị Lan Anh
ThS. Nguyễn Ngọc Ánh
	- Nghiên cứu đặc điểm LS: phù, tiểu ít, đau hố thắt lưng, sốt, khó thở, thiếu máu
- Nghiên cứu đặc điểm CLS: chức năng thận, điện giải đồ, siêu âm thận, công thức máu, sắt, vitamin B12, Erythropeietin

	51
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng trong 3 năm từ 2016 -2018
	Nguyễn Thùy Linh
	PGS.TS. Nguyễn Huy Điện
	- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tràn dịch màng phổi do lao: Tuổi, giới, địa dư, nghề nghiệp
- Nghiên cứu về lâm sàng: Sốt, ho khạc kéo dài, mệt mỏi, số lần chọc dịch,.. khám thực thể  và các dấu hiệu khác kèm theo….
- Nghiên cứu về cận lâm sàng: XQ tim phổi, CTM, XN đờm, Men gan và các xét nghiệm khác liên quan

	52
	Kết quả phẫu thuật nội soi bệnh nhân dị hình vách ngăn và quả phát cuốn dưới tại Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng trong 2 năm 2018-2019
	Nguyễn Văn Chính
	ThS. Nguyễn Quang Đạo
	- Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: được lấy theo bệnh án mẫu, nội soi và phát hiện dị hình vách ngăn
- Bệnh nhân tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu
- Xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0

	53
	Biến đối hình thái dịch tễ học và bệnh cảnh lâm sàng của sốt xuất huyết Dengue qua hai vụ dịch năm 2013 và 2017 tại Hải Phòng
	Nguyễn Văn Quân
	ThS. Phạm Thị Vân Anh
	- Đặc điểm dịch tễ học
- Đặc điểm lâm sàng

	54
	Nghiên cứu tổn thương loét bàn chân trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị tại Khoa Nội 3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2018 - 2019
	Nguyễn Viết Giỏi
	ThS. Nguyễn Văn Thành
ThS. Nguyễn Thị Thùy Ngân
	- Mô tả các yếu tố nguy cơ gây tổn thương bàn chân
- Đặc điểm của tổn thương bàn chân trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2
- Bước đầu đánh giá kết quả điều trị

	55
	Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của viêm phổi có nhiễm virus Cito Megalo Virus (CMV) tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 
	Nguyễn Xuân Mạnh
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
ThS. BSCKII. Hoàng Ngọc Anh
	- Đặc điểm dịch tễ học
- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Nhận xét về kết quả điều trị

	56
	Tỷ lệ nhiễm Human Papilloma Virus và hình ảnh tổn thương cổ tử cung trên soi cổ tử cung của bệnh nhân tới khám tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018 - 2019
	Phạm Anh Vũ
	PGS.TS. Vũ Văn Tâm
ThS. Bùi Văn Hiếu
	- Xác định tỷ lệ nhiễm HPV trên bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám bệnh BVPSHP
- Mô tả hình ảnh tổn thương cổ tử cung trên những bệnh nhân trên

	57
	Tình hình và kết quả điều trị dọa đẻ non đối với thai từ 22 đến 36 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong năm 2018
	Phạm Đức Huy
	PGS.TS.Nguyễn Văn Học
ThS. Nguyễn Hải Long
	- Nghiên cứu tìm ra được loại thuốc có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho những thai phụ dọa đẻ non

	58
	Nhận xét vai trò của chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong bệnh lý bướu giáp nhân tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2018 - 2019
	Phạm Duy Hoàng
	TS. Hoàng Đức Hạ
	- Mô tả đặc điểm LS và   CLS ở bệnh nhân có bệnh lý nhân tuyến giáp khám và điều trị tại BV Đa khoa quốc tế HP năm 2018-2019
- Nhận xét vai trò của chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán nhân tuyến giáp

	59
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của suy hô hấp do cơn thở nhanh thoáng qua tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
	Phạm Mỹ Hạnh
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng bệnh suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại BVTEHP năm 2018
- Nhận xét kết quả điều trị những bệnh nhân suy hô hấp trên

	60
	Đặc điểm dẫn truyền thần kinh ở bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng
	Phạm Quang Phúc
	ThS. Nguyễn Tuấn Lượng
	- Nghiên cứu về các đặc điểm LS và CLS 

	61
	Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị trĩ nội độ III bằng phương pháp Longo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 1/2016 đến 6/2018
	Phạm Tâm Long
	TS. Phạm Văn Thương 
	- Mô tả một số đặc điểm LS, CLS của bệnh nhân trĩ nội độ III được điều trị bằng phương pháp Longo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 1/2016 đến 6/2018
- Nhận xét kết quả điều trị trĩ nội độ III bằng phương pháp Longo tại BVHNVT HP từ 1/2016 đến 6/2018

	62
	Nồng độ của CA 72-4, CEA trên bệnh nhân ung thư dạ dày nguyên phát tại Bệnh viện 103 năm 2018 - 2019
	Phạm Thái Bình
	PGS.TS. Vũ Sỹ Khảng
	- Khai thác bệnh sử 
- Khám lâm sàng
- Xét nghiệm CLS

	63
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi mới AFB(+) ở bệnh nhân đái  đường tuýp 2 tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng  2016 - 2018
	Phạm Thị Lệ
	PGS.TS. Nguyễn Huy Điện
	- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới lao phổi mới AFB(+) đái  đường tuýp 2: Tuổi, giới, địa dư, nghề nghiệp …
- Nghiên cứu về lâm sàng
- Nghiên cứu về cận lâm sàng

	64
	Kiến thức, thái độ và thực hành của bố mẹ các trẻ bị thông liên thất tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
	Phạm Thị Nguyên
	BSNT. Trần Thị Hải Yến
ThS. Trần Thị Thắm
	- Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của bố mẹ các trẻ bị thông liên thất đang được quản lý tại phòng khám ngoại trú BVTEHP
- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và hành vi của bố mẹ có con bị thông liên thất

	65
	Giá trị trung bình chiều dài kênh cổ tử cung ở thai phụ từ 16-24 tuần  qua siêu âm đường âm đạo
	Phạm Thị Phương Thảo
	ThS. Lê Anh Nam
	- Xác định giá trị trung bình chiều dài kênh cổ tử cung ở thai phụ từ 11-13 ngày 6 tuần

	66
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hen phế quản ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019
	Phạm Thị Quỳnh Vân
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học LS, CLS hen phế quản ở trẻ em vào điều trị tại BVTEHP từ 1/5/2018 - 30/4/2019
- Nhận xét kết quả điều trị ở những bệnh nhân trên

	67
	Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi tái phát trước 5 năm  và kháng thuốc của Mycobacterium Tuberculosis ở bệnh nhân lao phổi tái phát trước 5 năm tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng  từ 2014 - 2018
	Phạm Tuấn Anh
	PGS.TS. Nguyễn Huy Điện
	- Tìm hiểu yếu tố liên quan tới lao phổi tái trước 5 năm: Tuổi, giới, địa dư, nghề nghiệ
- Nghiên cứu về lâm sàng
- Kết quả cấy đờm tìm BK( KSĐ) tính chất và kiểu kháng thuốc, Gent XPERT

	68
	Khảo sát một số yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
	Phạm Tùng Lâm
	ThS. Trần Thị Liên
	- Ghi nhận các yếu tố LS
- Ghi nhận các yếu tố CLS
- Ghi nhận kết quả đáp ứng điều trị cuả bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (tử vong hay ổn định)

	69
	Đánh giá hiệu quả bước đầu của phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
	Phan Thị Hà
	ThS. Bùi Thị Bích Ngọc
	- Nghiên cứu các đặc điểm LS, CLS của các đối tượng NC
- Công cụ đánh giá kết quả PHCN

	70
	Đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần do rượu trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2018
	Phan Thị Tỏ
	PGS.TS. Phạm Văn Mạnh
	- Thiết kế phiếu NC dựa trên các biến số và mục tiêu NC
- Viết đề cương NC
- Thu thập số liệu theo phiếu NC
- Nhập số liệu vào phần mềm SPSS 19.0
- Xử lý phân tích các số liệu đưa ra kết quả từng nội dung NC
- So sánh và biện luận các kết quả NC
- Viết báo cáo hoàn chỉnh khóa luận

	71
	Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt túi mật điều trị viêm túi mật hoại tử do sỏi tại bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng từ tháng 01/2017 - 04/2019
	Phan Văn Tuân
	TS. Phạm Văn Thương 
	- Thiết kế bệnh án NC dựa trên các biến số và mục tiêu NC
- Viết đề cương NC
- Tiến hành thu thập số liệu theo bệnh án NC
- Xử lý phân tích số liệu
- So sánh và biện luận các kết quả NC trên cơ sở tham chiếu với các đề tài NC trong nước và quốc tế

	72
	Tình hình sản phụ mang thai ngôi ngược từ 37 tuần trở lên vào để tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018
	Tống Khánh Linh
	PGS.TS.Nguyễn Văn Học
	- Ngôi ngược cần được quản lý thai nghén tốt cũng như chẩn đoán, tiên lượng đúng và lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp để giảm tỷ lệ tử vong thai nhi và tai biến đối với sản phụ

	73
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số thang điểm đánh giá mức độ nặng của bệnh viêm phổi cộng đồng điều trị tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
	Trần Hồng Anh
	ThS. Lê Thị Diệu Hiền
ThS. Trịnh Hồng Nhung
	- Nghiên cứu đặc điểm LS và CLS: ho, đau ngực, khó thở, đo chức năng hô hấp, sinh hóa, công thức máu...
- Tính bảng điểm phân loại mức độ nặng của viêm phổi

	74
	Khảo sát nồng độ IgE huyết thanh ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi có biểu hiện khò khè tại Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng năm 2018- - 2019
	Trần Thị Lan
	TS.Vũ Văn Quang
	- Mô tả đặc điểm LS
- Mô tả đặc điểm CLS
- Kháo sát nồng độ IgE huyết thanh

	75
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đặc điểm vi khuẩn học trên bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu tại Khoa Nội 3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
	Trần Thị Thùy Dung
	ThS. Kê Thị Lan Anh
	- Thu thập số liệu
- Khám LS
- Xét nghiệm CLS

	76
	Khảo sát nồng độ IgE huyết thanh ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tháng tuôi bị nổi mề đay
	Trịnh Thị Hương
	TS.Vũ Văn Quang
	- Mô tả đặc điểm LS
- Mô tả đặc điểm CLS
- Mô tả nồng độ IgE huyết thanh

	77
	Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2017 - 2018
	Trịnh Thị Thanh Hương
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
BSCKII. Dương Văn Đoàn
	- Đặc điểm dịch tễ LS, CLS và một số yếu tố liên quan của bệnh màng trong
- Kết quả điều trị

	78
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018
	Vũ Thị Cúc
	PGS.TS.Nguyễn Thị Dung
	- Thiết kế bệnh án NC dựa trên các biến số và mục tiêu NC
- Viết đề cương NC
- Tiến hành thu thập số liệu theo bệnh án NC
- Xử lý phân tích số liệu
- So sánh và biện luận các kết quả NC trên cơ sở tham chiếu với các đề tài NC trong nước và quốc tế

	79
	Nghiên cứu tình hình chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017 - 2018
	Vũ Thị Phương Trang
	BSCKII. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
	- Tỷ lệ chửa trứng lành tính, ác tính 
- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Liên quan giữa các đặc điểm trên với tuổi, địa dư, tiền sử sản khoa
- Các biện pháp xử trí

	80
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xử trí khối u buồng trứng ở bệnh nhân mãn kinh tại Bệnh viện Phụ sản Hái Phòng năm 2018
	Vũ Thị Thùy Trâm
	ThS. Đào Thị Hải Yến 
	- Trên hồ sơ bệnh án, số liệu được lấy và phân tích

	81
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018
	Vũ Trung Hiếu
	ThS. Bùi Văn Hiếu
	- Đặc điểm LS, CLS của chửa ngoài tử cung vỡ
- Nhận xét kết quả điều trị chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

	82
	Tình hình rau tiền đạo ở thai trên 37 tuần điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017 - 2018
	Bùi Thảo Ly
	PGS.TS. Nguyễn Văn Học
ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
	- Xác định tỷ lệ RTĐ trên 37 tuần
- Tình trạng mẹ
- Tình trạng con
- Phân bố tuổi thai
- Phân bố cách đẻ
- Tỷ lệ mổ cấp cứu, chủ động
- Phân bố lý do mổ cấp cứu
- Phân bố lý do mổ chủ động

	83
	Thực trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân mắc beta thalassemia và một số yêu tố liên quan tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019
	Đặng Thùy Trang
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
ThS. Đào Mộng Long
	- Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng các loại ở trẻ mắc beta thalassemia tại Khoa Thận-Máu-Nội tiết BVTEHP năm 2018
- Mô tả một số yếu tố liên quan đến các đối tượng nghiên cứu kể trên

	84
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân co giật do sốt cao đơn thuần tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019
	Đoàn Thị Linh
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
ThS. Phạm Bích Ngọc
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học LS, CLS của co giật do sốt cao đơn thuần ở trẻ em vào điều trị tại BVTEHP trong 2 năm từ 1/5/2017 - 30/4/2019
- Xác định nguyên nhân và một số yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở những bệnh nhân trên

	85
	Thực trạng truyền máu và chế phẩm máu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và tai biến từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019
	Hoàng Bảo Ngọc Cương
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
ThS. Phạm Bích Ngọc
	- Mô tả thực trạng truyền máu và chế phẩm máu tại BVTEHP
- Mô tả tai biến thường gặp xảy ra trong truyền máu và chế phẩm máu

	86
	Đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị loét tỳ đè vùng cùng cụt bằng vạt cuống liền tại chỗ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 1/2015 đến 6/2018
	Hoàng Hữu Đoàn
	ThS. Nguyễn Đức Tiến
Phạm Văn Trung
	- Mô tả đặc điểm LS loét tỳ đè vùng cùng cụt được điều trị bằng vạt cuống liền tại chỗ tại BV Hữu nghị Việt Tiệp HP từ 1/2015 đến 6/2018
- Nhận xét kết quả tạo hình loét tỳ đè vùng cùng cụt bằng vạt cuống liền tại chỗ của các bệnh nhân trên

	87
	Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan són tiểu do rối loạn chức năng sàn chậu ở các bệnh nhân khám phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
	Hoàng Thị Hạnh
	ThS. Đỗ Quang Anh
ThS. Nguyễn Trung Toàn
	- Xác định tỷ lệ són tiểu và các mức độ són tiểu do rối loạn chức năng sàn chậu ở các bệnh nhân khám phụ khoa tại Khoa Khám bệnh BVPSHP
- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến són tiểu do rối loạn chức năng sàn chậu ở các bệnh nhân trên 

	88
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị viêm phổi thùy tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Lương Thị Lan Anh
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm LS, CLS bệnh viêm phổi thùy tại Khoa Hô hấp, BVTEHP năm 2018
- Nhận xét kết quả điều trị những bệnh nhân mắc viêm phổi thùy kể trên

	89
	Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng của viêm gan do vi rút ở những bệnh nhân ung thư tại Hải Phòng
	Nguyễn Đức Long
	ThS. Phạm Thị Vân Anh
Ngô Anh Thế
	- Đặc điểm dịch tễ học: tuổi, giới, địa dư, nghề nghiệp, năm chẩn đoán ung thư, hóa chất/tia xa/phẫu thuật, năm phát hiện HBV/HCV
- Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, điều trị HBV, HCV

	90
	Các hình thái tổn thương cổ tử cung trên bệnh nhân nhiễm HPV nguy cơ cao và phương hướng phòng ngừa ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2019 
	Nguyễn Quang Toàn
	ThS. Đào Thị Hải Yến 
	- Trên những bệnh nhân đến khám phụ khoa được xét nghiệm nhiễm HPV nguy cơ cao, đánh giá tổn thương cổ tử cung bằng khám LS và soi và nhận xét phương hướng điều trị

	91
	Tỷ lệ viêm phổi ở trẻ sơ sinh và một số yếu tố liên quan tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Quốc Mạnh
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Xác định tỷ lệ viêm phổi tại Khoa Sơ sinh BVTEHP năm 2018
- Mô tả một số yếu tố liên quan đến viêm phổi ở các đối tượng nghiên cứu trên

	92
	Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u vú và đánh giá bước đầu tình trạng bệnh nhân sau điều trị phẫu thuật cắt u vú tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018
	Nguyễn Thị Lan Oanh
	PGS.TS.Vũ Văn Tâm
ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
	- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Kết quả điều trị

	93
	Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm não ở bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng độ IIb nhóm 2 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2016 - 2018
	Nguyễn Thị Minh Thư
	PGS.TS. Đinh Văn Thức
	- Đặc điểm dịch tễ học
- Đặc điểm LS
- Đặc điểm CLS
- Kết quả điều trị

	94
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và xuất huyết bệnh bạch cầu cấp tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong 5 năm 2014 - 2018
	Nguyễn Văn Hùng
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
ThS. Phạm Bích Ngọc
	 - Mô tả đặc điểm dịch tễ học LS của bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu cấp đến điều trị tại BVTEHP từ 1/1/2014 - 31/12/2018
- Mô tả đặc điểm về xét nghiệm huyết học (huyết đồ, tủy đồ) ở những bệnh nhi trên

	95
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh Xquang phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
	Phạm Đức Minh
	ThS. Lê Thị Diệu Hiền
	- Nghiên cứu đặc điểm LS và CLS: ho, đau ngực, khó thở, đo chức năng hô hấp, sinh hóa, công thức máu...
- Một số hình ảnh tổn thương phổi chuẩn

	96
	Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị của các trường hợp phá thai to tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017
	Phạm Lê Khánh Hoàng
	TS. Ngô Thị Uyên
	- Đặc điểm của đối tượng NC
- Đặc điểm LS, CLS của đối tượng NC
- Kết quả phá thai và các tai biến phá thai

	97
	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thay đổi nồng độ Homocystein ở bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường tại Viện Tim mạch Việt Nam
	Trần Minh Phương
	PGS. Phạm Quốc Khánh
TS. Vũ Mạnh Tân
	- NC các đặc điểm LS, CLS của các đối tượng NC
- Khảo sát nồng độ homocystein của các bệnh nhân THA có đái tháo đường, so sánh với nhóm chứng

	98
	Kết quả điều trị viêm gan B mạn tính tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2018
	Trần Thị Hằng
	PGS.TS. Phạm Minh Khuê
TS. Vũ Hải Vinh
ThS. Nguyễn Thị Hiền
	- Các triệu chứng LS, CLS, nguy cơ
- Các thuốc sử dụng trong điều trị, thời gian điều trị
- Kết quả điều trị của bệnh nhân 

	99
	Tình hình bệnh glocom trên những bệnh nhân glocom điều trị tại Khoa Mắt Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019
	Trần Thị Thủy
	PGS.TS. Khúc Thị Nhụn
ThS. Vũ Khánh Toàn
ThS. Nguyễn Thị Hiền
	- Tính được các tỉ lệ
- Phân tích được một số đặc điểm bệnh glocom tại Hải Phòng
- Nhận xét kết qua sau điều trị

	100
	Dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị vàng da tăng Bil tự do tại Khoa sơ sinh BVTEHP năm 2018
	Vũ Ngân Hà
	PGS.TS. Đặng Văn Chức
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học LS, CLS bệnh vàng da tăng Bil TD tại BVTEHP năm 2018
- Nhận xét kết quả điều trị ở các đối tượng NC kể trên

	101
	Biến đổi nồng độ kẽm huyết thanh ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị co giật sốt cao tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
	Vũ Thị Huê
	TS.Vũ Văn Quang
	- Nghiên cứu đặc điểm LS, CLS
- Nồng độ kẽm huyết thanh ở trẻ co giật do sốt

	102
	Nghiên cứu các yếu tốt nguy cơ và đánh giá chỉ số T-score của bệnh nhân được đo loãng xương bằng phương pháp DEXA tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019
	Vũ Thúy Hà
	TS. Hoàng Đức Hạ
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân loãng xương
-  Xác định các yếu tố nguy cơ ở nam giới trên 50 tuổi

	103
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của động kinh toàn thể cơn lớn ở trẻ em và nhận xét kết quả điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và tai biến từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019
	Vương Thị Ngân
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
ThS. Phạm Bích Ngọc
	- Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của động kinh toàn thể cơn lớn ở trẻ em điều trị tại BVTEHP
- Nhận xét kết quả điều trị ở các bệnh nhân trên

	II. Răng - Hàm - Mặt

	104
	Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan ở học sinh trường tiểu học Xuân Đám, Cát Bà, Hải Phòng 2019
	Lê Thị Vân Anh
	ThS. Lương Xuân Quỳnh
	 

	105
	Đặc điểm lâm sàng và X-quang của gãy Xương gò má- cung tiếp tại Khoa RHM Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2018
	Lê Thị Bình
	ThS. Nguyễn Minh Tuân
	-  Mô tả dịch tễ học lâm sàng và Xquang của bn gãy xương gò má cung tiếp tại Khoa RHM BV HN Việt Tiệp Hải Phòng.
- Đánh giá tiêu chí chẩn đoán và nguyên tắc điều trị của nhóm bn trên
- Nghiên cứu bao gồm: Thu thập phiếu nghiên cứu trên bệnh án và khám trên bệnh nhân

	106
	Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân viêm nhiễm hàm mặt tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng 2018
	Vương Ngọc Châu
	ThS. Nguyễn Minh Tuân
	- Mô tả dịch tễ học lâm sàng và Xquang của bn Viêm nhiễm Hàm mặt tại Khoa RHM BV HN Việt Tiệp Hải Phòng. 
- Đánh giá tiêu chí chẩn đoán và nguyên tắc điều trị của nhóm bn trên
 Nghiên cứu bao gồm: Thu thập phiếu nghiên cứu trên bệnh án và khám trên bn

	107
	Nghiên cứu tình trạng lệch lạc khớp cắn và nhu cầu điều trị chỉnh nha của sinh viên năm nhất Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Hồng Dương
	TS. Trần Thị An Huy
	- Mô tả tình trạng lệch lạc răng của sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
- Nhận xét nhu cầu điều trị nắn chỉnh theo chỉ số IOTN của nhóm sinh viên nói trên.
Nghiên cứu bao gồm: Khám và lấy mẫu hàm thạch cao 100 sinh viên, đo đạc và đánh giá trên mẫu hàm

	108
	Nghiên cứu hiệu quả tạo hình ống tuỷ bằng trâm xoay Wayone gold và nhận xét sự sát khít của khối vật liệu trám bít BioMTA ở răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên trên thực nghiệm
	Đỗ Thúy Hằng
	TS. Vũ Quang Hưng
	-Đánh giá hiệu quả tạo hình ống tủy bằng trâm xoay WayOne Gold ở răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên trên thực nghiệm.
-Nhận xét sự sát khít của khối vật liệu hàn BioMTA ở răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên trên thực nghiệm.

	109
	Tình trạng mất răng và nhu cầu điều trị ở người cao tuổi tại khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đại học y Hải Phòng 2018
	Vũ Thị Hiền
	ThS. Đồng Thị Mai Hương
	- Mô tả tình trạng mất răng của người cao tuổi đến khám tại khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.
- Xác định nhu cầu điều trị phục hình của đối tượng trên.

	110
	Đặc điểm lâm sàng, X-quang bệnh nhân hẹp chiều ngang xương hàm trên tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019
	Vũ Quang Hiển
	ThS. Phạm Thị Hồng Thùy
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và các đặc điểm trên phim CT Cone Beam ở những bệnh nhân có biểu hiện hẹp chiều ngang xương hàm trên

	111
	Thực trạng bệnh quanh răng và nhu cầu điều trị của người cao tuổi tại xã An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019
	Hoàng Thái Hòa
	ThS. Đỗ Quốc Uy
	- Đánh giá thực trạng bệnh quanh răng ở người cao tuổi tại xã An Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019 
- Nhận xét kiến thức, thái độ, hành vi của nhóm đối tượng nghiên cứu trên - Đánh giá nhu cầu điều trị bệnh quanh răng của nhóm đối tượng nghiên cứu đó.

	112
	Đánh giá độ dày xương vỏ và mật độ xương  giữa các răng để đặt minivis tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải phòng năm 2018
	Nguyễn Thanh Huyền
	ThS. Phạm Thị Hồng Thùy
	- Xác định độ dày xương vỏ và mật độ xương vỏ tại vị trí giữa các chân răng, từ đó xem xét vị trí an toàn để cắm minivis trong chỉnh nha

	113
	Nghiên cứu hình thái chân răng của răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên 
	Nguyễn Hồng Nhật Minh
	ThS. Đồng Thị Mai Hương
	- Xác định số lượng, hình dạng chân răng và thân chung chân răng của răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên đã nhổ tại khoa RHM trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

	114
	Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả giáo dục chăm sóc sức khoẻ răng miệng ở học sinh trường tiểu học Gia Luận, Cát Bà, Hải Phòng
	Đồng Thị Nghệ
	ThS. Lương Xuân Quỳnh
	 

	115
	Đặc điểm lâm sàng và XQuang của bệnh nhân sai khớp cắn hạng II xương tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
	Vương Linh Trang
	ThS. Nguyễn Thị Phương Anh
	1. Chọn đối tượng NC: là BN đến viện vì lý do muốn nắn chỉnh răng, được chẩn đoán là khớp cắn loại II xương. 
2. Mục tiêu: 
- Mô tả thực trạng sâu răng của sinh viên khoa răng hàm mặt năm thứ nhất trường Đại học y Hải Phòng. 
- Mô tả nhu cầu điều trị bệnh sâu răng ở nhóm sinh viên trên.
3. Khám, nhận định các biến số cho mục tiêu 1 bao gồm:
- Dạng mặt theo chiều trước sau- Dạng mặt theo chiều đứng
- Đưa hàm dưới ra trước xem xét sự cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt
- Nhận xét sự đóng của môi, trương lực cơ cằm
- Nhận xét chiều hướng cành ngang xương hàm dưới
- Lấy mẫu, đo độ cắn trùm, cắn chìa, khoảng cần, khoảng sẵn có để tính sự chen chúc của răng- Xác định đường cong spee: lõm, phẳng, ngược
- Xác định khớp cắn 
4. Đo đạc các biến số trên phim pano và cefa cho mục tiêu 2 
- Xương hàm trên: nêu số đo ra - Xương hàm dưới - Xương sọ - Kiểu mặt theo chiều trước sau - Kiểu mặt theo chiều đứng  - Tương quan răng - Tương quan mô mềm Việc đo đạc trên phim, mẫu, bằng dụ cụ:  Nhận xét mô mềm khuôn mặt dựa trên ảnh chụp BN nghiêng 90 độ.  -phân tích bài thuốc; quy trình chế biến vị thuốc dạng cao lỏng; những ưu nhược điểm của  thuốc dạng cao lỏngMỗi phép đo được đo 3 lần, lấy trung bình. Số liệu được tính toán trên phần mềm SPSS

	116
	Thực trạng bệnh sâu răng và nhu cầu điều trị của sinh viên năm thứ nhất Khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018-2019
	Phạm Thị Hải Yến
	ThS. Đỗ Quốc Uy
	 

	117
	Khảo sát mối tương quan giữa răng hàm lớn thứ 3 hàm dưới và răng hàm lớn thứ 2 hàm dưới bằng phim Conebeam CT tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
	Lê Thị Thanh Hương
	ThS. Nguyễn Thị Phương Anh
	- Xét trong mặt phẳng Axial (mp cắt ngang): nhận xét tương quan của vị trí cao nhất của răng 8 so với 3 phần giải phẫu của răng 7: thân răng, cổ răng, chân răng theo nhóm tuổi: dưới 18, từ 18-25 và trên 25 tuổi
- Xét trong mặt phẳng Sagital (mp đứng dọc): đo khoảng cách từ điểm cao nhất mặt gần của thân răng 8 đến cổ răng 7 theo các nhóm tuổi
- Xét trong mặt phẳng Coronal: nhận xét vị trí trong ngoài của thân răng 8 so với trục của răng 7
- Trong hình dựng 3D: nhận xét vị trí của trục răng 8 so với trục răng 7 theo 3 chiều không gian: ngoài – trong; xa – gần ngoài – trong; song song trong – ngoài; xa – gần trong – ngoài; gần – xa trong; song song.

	118
	Đặc điểm lâm sàng  mòn cổ răng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tại khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Y Hải Phòng
	Trương Thanh Trì
	Nguyễn Đức Tín
	 

	III. Y học dự phòng

	119
	Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và một số yếu tố liên quan ở sinh viên 3 năm cuối của trường Đại học Y Dược Hải Phòng, năm học 2018-2019
	Phạm Văn Quân
	ThS. Nguyễn Quang Đức
ThS. Nguyễn Thanh Hải
	Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm tìm tình hình nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tìm hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên gặp phải từ đó đề xuất những giải pháp giúp sinh viên trường ĐHYDHP quan tâm nhiều hơn đến nghiên cứu khoa học

	120
	Thực trạng bạo lực học đường và các yếu tố liên quan ở học sinh trường THCS Lạc viên, Hải Phòng năm 2019
	Nguyễn Tâm Trinh
	ThS. Nguyễn Quang Đức
BS. Phạm Thị Ngọc
	- Xác định tỷ lệ các dạng bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan đến hành vi bạo lực học đường ở học sinh trường THCS Lạc Viên. 
- Nghiên cứu mô tả cắt ngang
- Hình thức thu thập: phát phiếu điều tra tự điền

	121
	Kiến thức thái độ, thực hành về sức khỏe răng miệng ở người cao tuổi tại xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng, 2018
	Phạm Hà Thư
	PGS.TS. Dương Thị Hương
	- Mô tả kiến thức, thực hành và sức khỏe răng miệng ở người cao tuổi tại một xã, thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang.
- Phỏng vấn theo bộ câu hỏi và đánh giá kiến thức theo tiêu chuẩn số câu trả lời đúng.
- Xác định tỷ lệ có kiến thức và thực hành đúng về vệ sinh răng miệng 

	122
	Đánh giá tình trạng sử dụng rượu ở người đang điều trị HIV tại phòng khám ngoại trú
	Biện Mai Phương
	PGS.TS. Dương Thị Hương
	- Xác định tỷ lệ uống rượu và lạm dụng rượu ở bệnh nhân điều trị ART tai phòng khám ngoại trú Việt Tiệp và mô tả một số yếu tố liên quan

	123
	Thực trạng nhiễm độc chì và một số yếu tố liên quan ở trẻ em sống gần các khu khai khoáng tại Bản Thi, Bắc Kạn và Tân Long, Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Thu
	ThS. Hoàng Thị Giang
	 

	124
	Hiệu quả một số biện pháp can thiệp giảm nhiễm độc chì ở trẻ em sống gần các khu khai khoáng tại Bản Thi, Bắc Kạn và Tân Long, Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Yến
	ThS. Hoàng Thị Giang
	 

	125
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan ám ảnh sợ xã hội của sinh viên y đa khoa tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018
	Bùi Công Sơn
	TS. Nguyễn Thị Thắm
ThS. Trịnh Thanh Xuân
	The cross-sectional descriptive study was conducted on 237 students to determine the prevalence and somes actors related of social anxiety disorder (SAD) among preventive medicine students in Haiphong University of Medicine and Pharmacy in 2019. 

	126
	Thực trạng cân nặng sơ sinh và một số yếu tố liên quan của trẻ sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
	Phạm Thị Ngọc Hà
	TS. Nguyễn Thị Thắm
	Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 158 trẻ sinh năm 2018 để xã định tỷ lệ sơ sinh nhẹ cân và các yếu tố liên quan từ mẹ và con tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

	127
	Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Tiến Đạt
	ThS. Lê Trần Tuấn Anh
	 

	128
	Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2018-2019
	Lê Văn Thắng
	ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Thu Thảo
	 

	129
	Thực trạng nghiện Internet và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2018-2019
	Nguyễn Hà Phương Thảo
	ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Thu Thảo
	 

	130
	Cơ cấu bệnh tật và một số chỉ số sức khỏe ở người dân huyện Thủy Nguyên Năm 2018
	Vũ Bảo Tú
	ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Thu Thảo
	 

	131
	Thực trạng và yếu tố liên quan đến rối  loạn cơ xương trên lái xe taxi tại Hải Phỏng năm 2019
	Nguyễn Thị Nhàn
	TS. Trần Thị Thúy Hà
BS. Hoàng Thị Thuận
	Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát trên 332 lái xe taxi tại một số công ty taxi nhằm mô tả thực trạng rối loạn cơ xương trên lái xe taxi tại Hải Phòng năm 2019 và một số yếu tố liên quan.

	132
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới rối loạn trầm cảm của học sinh trường THPT Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Thị Mai
	TS. Trần Thị Thúy Hà
BS. Hoàng Thị Thuận
	Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát trên 251 học sinh trường THPT Quốc Tuấn nhằm mô tả thực trạng rối loạn trầm cảm trên học sinh THPT Quốc Tuấn năm 2019 và một số yếu tố liên quan.

	133
	Thực trạng sức khỏe và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi tại một số câu lạc bộ người cao tuổi Hải Phòng năm 2018
	Vũ Minh Ngọc
	TS. Trần Thị Thúy Hà
BS. Hoàng Thị Thuận
	Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 210 người cao tuổi đang sinh hoạt tại một số CLB sức khỏe Hải Phòng nhằm mô tả thực trạng sức khỏe bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi.

	134
	Thực trạng nhiễm HIV và các hành vi nguy cơ trên đối tượng giám sát trọng điểm Hải Phòng năm 2016
	Đỗ Thị Thu Hà
	ThS. Trần Thị Bích Hồi
BSCKII. Nguyễn Duy Hùng
	Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy qua giám sát trọng điểm 2016 là 13,7%;  tập trung chủ yếu trong nhóm trên 30 tuổi (97,6%) và có thời gian TCMT trên 3 năm (97,6%). Tỷ lệ đã từng dùng chung bơm kim tiêm trong 1 tháng qua rất thấp 0.33%; Tỷ lệ có quan hệ với phụ nữ bán dâm và có sử dụng BSC trong 12 tháng qua là 100%. Có 19% nhận được bơm kim tiêm từ chương can thiệp dự phòng; 60% tham gia điều trị thay thế nghiện các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone. Có 82,9% trong số nhiễm HIV (34/41 người) đã tham gia điều trị ARV.

	135
	Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh ung thư tại 2 huyện Tiên Lãng và An Dương, Hải Phòng năm 2017 qua ghi nhận ung thư quần thể
	Nguyễn Thị Mai Lan
	ThS. Trần Thị Bích Hồi
ThS. Trịnh Thanh Xuân
	 

	136
	Khảo sát chất lượng nước tại các trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn Hải Phòng năm 2017
	Nguyễn Thị Quỳnh Giang
	ThS. Trần Thị Bích Hồi
BSCKII. Đồng Trung Kiên
	Trong tổng số mẫu nghiên cứu: 69,7% mẫu nước đạt tiêu chuẩn cho phép về cả 14 chỉ tiêu, 100% các mẫu  nước sau xử lý tại trạm cấp nước đạt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu vật lý, vi sinh, pH, Clorua, amoni, sắt tổng số, độ cứng, asen, Florua. 74,2% mẫu nước sau xử lý tại trạm cấp nước đạt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu Clo dư. Chỉ số Clo dư trung bình chung là 0,91 ± 0,86 mg/l. 90,9% mẫu nước sau xử lý tại trạm cấp nước đạt tiêu chuẩn cho phép về chỉ tiêu Pecmanganat. Chỉ số Pecmanganat trung bình chung là 2,43 ± 1,05 mg/l.
Qua nghiên cứu các yếu tố liên quan với chất lượng nước sau xử lý tại các trạm cấp nước, chúng tôi tìm thấy mối liên quan giữa chất lượng nước sau xử lý chỉ số Pecmanganat với phương pháp khử trùng (OR= 10,4, p<0,05) và mối liên quan giữa chất lượng nước sau xử lý chỉ tiêu Clo dư với hóa chất keo tụ (OR= 5,65, p<0,05). 

	137
	Kiến thức, thái độ về phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện của sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Huyền My
	ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
	 

	138
	Thực trạng lây truyền viêm gan B mẹ con tại Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Thị Tâm
	PGS.TS. Phạm Minh Khuê
ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
	 

	139
	Rối loạn cơ xương khớp trên điều dưỡng viên bệnh viện nội thành tại Hải Phòng
	Nguyễn Thị Hà Thu
	PGS.TS. Phạm Minh Khuê
	 

	140
	Chất lượng cuộc sống của điều dưỡng viên mắc rồi loạn cơ xương khớp tại các bệnh viện huyện Hải Phòng
	Nguyễn Thùy Ngân
	ThS. Nguyễn Thanh Hải
PGS.TS. Phạm Minh Khuê
	Musculoskeletal disorders (MSDs) and its effect on quality of life (QoL) of nurses in hospital is increasing and take more attention.Musculoskeletal disorders (MSDs) and its effect on quality of life (QoL) of nurses in hospital is increasing and take more attention.
A cross-sectional study on all of the nurses working in all of 15 district hospitals in Haiphong city to determine the prevalence of MSDs in nurses as well as their impact on quality of life.
Results showed that work-related MSDs during the past 12 months has been found in 74.7% of nurses and in the last 7 days was 41.1%. There was 37.8% of nurses declared that theses disorders interfere with their work. The most common position affected was the lower back region (44.4%), followed by the neck (44.1%), the upper back (32.7%) and the shoulders site (29.7%). The average of QoL score among nurses with MSDs was 49.8 ± 6.4 and without MSDs was 53.3 ± 7.1. The QoL score decreased inversely with the number of anatomical sites with MSDs (p <0.001).
Research shows a clearer view of the status of MSDs on nurses and the impact of these disorders on their QoL. Therefore, early professional MSDs prevention measures are needed to improve the quality of life for nurses and indirectly improve the quality of health care services.

	141
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh trung học cơ sở
	Phạm Thúy An
	ThS. Hoàng Thị Hoa Lê
BS. Cáp Minh Đức
	 

	142
	Kiến thức, thái độ về sức khoẻ sinh sản của học sinh 1 trường cấp 3 tại thành phố Hải Phòng năm học 2018-2019
	Phạm Mỹ Tùng
	ThS. Hoàng Thị Hoa Lê
BS. Cáp Minh Đức
	 

	143
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan thừa cân béo phì ở học sinh một số trường THCS tại Hải Phòng, 2018
	Đỗ Việt Chung
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
	 

	144
	Thực trạng và yếu tố liên quan đến bạo lực học đường ở học sinh một số trường THCS tại Hải Phòng, 2018
	Ngô Doãn Thực
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
	 

	145
	Đặc điểm lâm sàng, tế bào học ở bệnh nhân u tuyến giáp tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2017
	Nguyễn Tâm Đoan
	ThS.BS. Bùi Cao Cường
	 

	146
	Kiến thức thái độ và một số yếu tố liên quan về sức khỏe sinh sản vị thành niên ở trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2019
	Trần Anh Tiến
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
	 

	IV. Dược

	147
	Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây Ráy gai (Lasia spinosa (L.) Thwaites)
	Nguyễn Hoài Anh
	PGS.TS. Phương Thiện Thương
ThS. Đinh Thị Quyên
	Phân lập và xác định được công thức của 1-2 chất từ rễ cây ráy gai 
(Lasia spinosa (L.) Thwaites).

	148
	Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn Quercetin
	Trương Mỹ Dung
	ThS. Vũ Thị Quỳnh
	- Xây dựng quy trình và công thức bào chế hệ phân tán rắn Quercetin: tá dược, tỷ lệ dược chất/ tá dược
- Đánh giá được hệ phân tán rắn thu được: độ hòa tan; phổ nhiễu xạ tia X
- Đánh giá được độ ổn định của hệ phân tán rắn Quercetin

	149
	Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn Ibuprofen
	Đỗ Thị Thùy Dương
	ThS. Vũ Thị Quỳnh
	- Xây dựng quy trình và công thức bào chế hệ phân tán rắn Ibuprofen: tá dược, tỷ lệ dược chất/ tá dược
- Đánh giá được hệ phân tán rắn thu được: độ hòa tan; phổ nhiễu xạ tia X
- Đánh giá được độ ổn định của hệ phân tán rắn Ibuprofen

	150
	Phân lập, định danh và hoạt tính kháng vi sinh vật của các chủng xạ khuẩn biển từ trầm tích thu thập ở vùng biển đảo Thổ Chu - Phú Quốc. (Isolation, identification and antimicrobial activity of marine acrinomycetes strains from sediment samples collected in the sea of Tho Chu island- Phu Quoc.)
	Trần Thị Thùy Dương
	TS. Lê Thị Hồng Minh
ThS. Cao Đức Tuấn
	- Nghiên cứu phân lập  10-15 chất và định danh  các chủng xạ khuẩn biển từ trầm tích thu thập ở vùng biển đảo Thổ Chu - Phú Quốc.
- Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật của các chủng xạ khuẩn phân lập được

	151
	Nghiên cứu quy trình tạo sản phẩm cao đặc chứa  Hypophyllanthin, Phyllanthin và quy trình công nghệ sản xuất viên nang cứng từ cây Diệp hạ châu đắng ( Herba phyllanthi amari Schum. Et Thonn)
	Phạm Đăng Hiếu
	ThS. Bùi Hải Ninh
TS. Nguyễn Văn Thông
	- Chiết diệp hạ châu đắng để thu dịch chiết chứa Hypophyllanthin và Phyllanthin 
- Định tính Hypophyllanthin và Phyllanthin bằng phản ứng hóa học và sắc ký lớp mỏng 
- Tạo cao đặc chứa Hypophyllanthin và Phyllanthin
- Bào chế viên nang chứa cao diệp hạ châu

	152
	Nghiên cứu đặc điểm hình thái và một số hoạt tính sinh học từ dịch chiết của lá cây khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.).
	Nguyễn Xuân Hòa
	TS. Bùi Ngọc Tân
	- Nghiên cứu đặc điểm hình thái cây khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.).
- Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học từ dịch chiết của lá cây khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.). 

	153
	Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học cặn chiết Ethyl acetat của chủng xạ khuẩn biển Streptomyces sp. A290 (Preliminary study on the chemical constituents of the ethyl acetate extract of the marine Streptomyces sp. A290 strain.)
	Phạm Khánh Huyền
	PGS. TS. Đoàn Thị Mai Hương
ThS. Cao Đức Tuấn
	- Tách chiết và xác định cấu trúc của thành phần từ dịch chiết Streptomyces sp. A290 
- Xác định hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết thu được

	154
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Lá lốt (Piper lolot C.DC.), họ Hồ tiêu (Piperaceae) thu hái tại Hải Phòng 
	Phạm Thị Thùy Linh
	ThS. Đinh Thị Quyên
	- Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu các bộ phận sinh dưỡng của cây Lá lốt
- Khảo sát thành phần hóa học, thử tác dụng chống oxy hoá của phần trên mặt đất của cây Lá lốt.

	155
	So sánh khả năng kháng khuẩn của hạt bạc nano và hạt titan nano trên vi khuẩn Escherichia coli trong phòng chống bệnh tiêu chảy
	Vũ Thị Thuỳ Linh
	PGS.TS Vũ Thị Kim Loan
ThS. Nguyễn Quang Thành
	- Nghiên cứu điều chế dung dịch nano bạc và màng nano Titan
- Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt nano Titan đối với sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli
- So sánh khả năng kháng khuẩn của hạt nano bạc và hạt nano Titan đến sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli
- Đề xuất giải pháp sử dụng hạt nano bạc và nano Titan trong phòng chống bệnh tiêu chảy

	156
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Cúc tần (Pluchea Indica (L.) Less), họ Cúc - Asteraceae) thu mẫu tại Hải Phòng
	Vũ Thị Loan
	ThS. Đinh Thị Quyên
	- Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu các bộ phận sinh dưỡng của cây Cúc Tần
- Khảo sát thành phần hóa học, thử tác dụng chống oxy hoá của phần trên mặt đất của cây Cúc Tần.

	157
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của dược liệu Hoàn ngọc đỏ thu hái tại Hải Phòng
	Bùi Đức Minh
	TS. Ngô Thị Quỳnh Mai
	- Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu các bộ phận sinh dưỡng của cây Hoàn ngọc đỏ.
- Khảo sát thành phần hóa học của rễ và phần trên mặt đất của cây Hoàn ngọc đỏ.

	158
	Nghiên cứu quy trình bào chế dạng cao lỏng từ bài thuốc cổ truyền Ngọc Bình Phong Tán
	Nguyễn Ngọc Mỹ
	ThS Phạm Thị Phương Thảo
ThS Nguyễn Thị Thùy Dung
	- Xác định tính đúng của các nguyên liệu sử dụng trong bài thuốc
- Bào chế cao lỏng từ bài thuốc Ngọc Bình Phong Tán
- Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho cao lỏng Ngọc Bình Phong Tán

	159
	Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt nano titan đối với vi khuẩn Escherichia coli trong phòng chống bệnh tiêu chảy
	Nguyễn Thị Giáng Ngọc
	PGS-TS Vũ Thị Kim Loan
ThS. Phan Minh Châu
	- Nghiên cứu điều chế bột nano Titan
- Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt nano titan đối với vi khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli
- Đề xuất giải pháp sử dụng hạt nan titan trong phòng chống bệnh tiêu chảy

	160
	Phân lập và sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các chủng xạ khuẩn biển từ các mẫu biển thu thập ở vùng biển đảo Nam Du - Kiên Giang
	Phạm Thị Hồng Ngọc
	ThS. Cao Đức Tuấn
TS. Lê Thị Hồng Minh
	- Nghiên cứu phân lập và sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các chủng xạ khuẩn biển từ mẫu biển thu thập ở vùng biển đảo Nam Du-Kiên Giang

	161
	Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt titan nano đối với vi khuẩn Coliforms trong nước thải bệnh viện.
	Nông Thị Thanh Ngọc
	PGS-TS Vũ Thị Kim Loan
ThS. Nguyễn Thị Cúc
	- Nghiên cứu điều chế bột nano Titan
- Nghiên cứu tạo vật liệu nano Titan
- Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt nano Titan trên vi khuẩn Cliforms trong nước tiểu

	162
	Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học cặn chiết Ethyl acetat của chủng xạ khuẩn biển Streptomyces sp. C011
	Phạm Thị Ngọc
	ThS. Cao Đức Tuấn
PGS. TS. Đoàn Thị Mai Hương
	- Nghiên cứu phân lập một số hợp chất thứ cấp có tiềm năng kháng vi sinh vật kiểm định từ chủng xạ khuẩn biển  Streptomyces sp. C011
- Thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các hợp chất thứ cấp thứ cấp phân lập được

	163
	Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính, định lượng luteolin trong dược liệu Bồ công anh (Lactuca indica) bằng HPLC
	Nguyễn Thị Oanh
	TS. Nguyễn Thị Phương 
TS. Ngô Thị Quỳnh Mai.
	Xây dựng được phương pháp định tính, định lượng đồng thời hai hoạt chất chính apigenin và scutellarin trong dược liệu bán chi liên (Scutellaria barbata D. Don)

	164
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của hai loài rong mơ Sargassum henslowianum và Sargassum tenerrimum thu tại Vĩnh Linh, Quảng Trị.
	Hoàng Thị Thanh
	PGS.TS Đàm Đức Tiến
ThS. Nguyễn Thị Dung
	- Thu mẫu ngoài thực địa.
- Xử lý mẫu (làm tiêu bản, cố định mẫu tươi, chụp ảnh) trong phòng thí nghiệm.
- Mô tả đặc điểm hình thái thực vật và giám định tên khoa học của loài nghiên cứu.
- Làm tiêu bản và mô tả đặc điểm vi phẫu, đặc điểm bột của mẫu nghiên cứu
- Chiết xuất, định tính các thành phần hóa học bằng phản ứng hóa học, sắc ký lớp mỏng của mẫu nghiên cứu.

	165
	Nghiên cứu bào chế nguyên liệu probiotics chứa Lactobacillus acidophilus
	Nguyễn Thị Thảo
	ThS. Ninh Thị Kim Thu
	- Xây dựng quy trình bào chế nguyên liệu bào chế probiotic chứa Lactobacillus acidophilus
- Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu bào chế probiotic chứa Lactobacillus acidophilus 

	166
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của dược liệu Nghệ đen thu hái tại Hải Phòng.
	Lê Thị Như Tuyền
	TS Ngô Thị Quỳnh Mai
	- Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu các bộ phận sinh dưỡng của cây Nghệ đen.
- Khảo sát thành phần hóa học của Nghệ đen.

	167
	Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính, định lượng coixol trong dược liệu Cam thảo đất (Scoparia dulcis L.) bằng HPLC.
	Nguyễn Thị Tư
	ThS. Nguyễn Thị Hà Ly
TS. Ngô Thị Quỳnh Mai
	Xây dựng được quy trình định tính và định lượng hợp chất coixol trong dược liệu cam thảo đất 
(Scoparia dulcis L.) bằng HPLC

	168
	Nghiên cứu bào chế thuốc cốm giải phóng nhanh paracetamol
	Nguyễn Kiều Trang
	ThS. DS. Nguyễn Thanh Tâm
	- Xây dựng qui trình bào chế cốm giải phóng nhanh paracetamol

	169
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của hai loài rong Mơ tại vịnh Vân Phong, Ninh Hòa, Khánh Hòa
	Nguyễn Văn Viết
	PGS.TS Đàm Đức Tiến
TS. Ngô Thị Quỳnh Mai
	- Nghiên cứu đặc điểm thực vật, 
- Khảo sát thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của hai loài rong Mơ

	170
	Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2018
	Nguyễn Hải Anh
	ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu
	- Mô tả thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đại học Y Hải Phòng
- Nhận xét một số đặc điểm và yếu tố liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị THA tại bệnh viện đại học Y Hải Phòng

	171
	Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến liều dùng levothyroxin trong liệu pháp điều trị thay thế hormon
	Vũ Thị Ngọc Anh
	TS. Nguyễn Thị Thu Phương
	- Mô tả thực trạng sử dụng levothyroxine trên bệnh nhân chuẩn đoán suy giáp
- Các yếu tố ảnh hưởng đến liều sử dụng levothyroxine

	172
	Khảo sát mối liên quan giữa sử dụng clopidogrel tới nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch trên bệnh nhân tiểu đường
	Lê Thị Chi
	TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương
ThS. BS. Nguyễn Minh Thảo
	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và sử dụng thuốc clopidopgel ở bệnh nhân tiểu đường điều trị tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
- Nhận xét mối liên quan giữa các biến cố tim mạch, tử vong do tim mạch với việc sử dụng kéo dài clopidogel trên bệnh nhân tiểu đường

	173
	Phân tích ABC/VEN thuốc tân dược sử dụng tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2018
	Nguyễn Hữu Dương
	ThS. Lưu Quang Huy
DS. Trương Đình Phong
	- Phân tích cơ cấu giá trị và số lượng dạnh mục thuốc tân dược sử dụng tại bệnh viện đại học y Hải Phòng
- Phân tích ABC/VEN thuốc tân dược sử dụng tại bệnh viên đại học Y Hải Phòng trong thời gian nghiên cứu

	174
	Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị trầm cảm tại Bệnh viện Tâm Thần Hải Phòng
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	ThS. BS. Vương Thị Thủy
	- Mô tả thực trạng sử dụng thuốc điều trị trầm cảm trên bệnh nhân trầm cảm tại bệnh viện Tâm Thần Hải Phòng
- Nhận xét tính phù hợp trong việc sử dụng các thuốc chống trầm cảm vàhiệu quả điều trị thông qua mức độ thuyên giảm điểm theo thang điểm Hamiton 17

	175
	Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi sơ sinh tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Thị Thu Hà
	TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương
ThS. BS. Nguyễn Minh Thảo
	- Mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi tại khoa sơ sinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
-Nhận xét tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh ở những bệnh nhân trên

	176
	Thực trạng sử dụng thuốc ức chế bơm proton trong dự phòng loét tiêu hóa do stress tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng từ tháng 04/2018 đến tháng 10/2018
	Chu Thị Hằng
	PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. BS. Nguyễn Văn Thành
	- Mô tả thực trạng sử dụng thuốc ức chế bơm proton trong dự phòng loét tiêu hóa do stress tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Kiến An
- Nhận xét tính phù hợp của việc sử dụng phác đồ dự phòng loét tiêu hóa do stress của bệnh nhân ICU trong thời gian nghiên cứu theo hướng dẫn của ASHP

	177
	Khảo sát thực trạng kê đơn cho bệnh nhân bảo hiểm ngoại trú tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng từ 01/11/2018 đến 31/12/2018
	Phạm Thị Hoa 
	TS. BS. Đặng Văn Minh
	- Mô tả thực trạng thực hiện các nội dung về kê đơn thuốc đối với bệnh nhân ngoại trú tai khoa khám bệnh yêu cầu của bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
- Phân tích một số chỉ số kê đơn trong đơn thuốc ngoại trú tại khoa khám bệnh bệnh viện trẻ em Hải Phòng

	178
	Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong bệnh viêm ruột thừa cấp tại khoa Ngoại của một Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
	Phạm Thị Hoa 
	ThS. Nguyễn Thị Mai Loan
	- Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh sử dụng trong phẫu thuật viêm ruột thừa
- Nhận xét tình hình sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật viên ruột thừa

	179
	Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp – đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018
	Lưu Thị Hòa
	PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. BS. Nguyễn Thùy Linh
	Mô tả  tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018

	180
	Khảo sát thực trạng sử dụng corticoid trong điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2018
	Trịnh Thị Huế
	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sáng
DS. Đỗ Thị Bích Diệp
	- Khảo sát thực trạng sử dụng glucocorticoid trong điều trị xuất huyết giảm tiểu cần tiên phát tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 
- Nhận xét hiệu quả điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát bằng glucocorticoid ở trẻ em

	181
	Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 trước khi vào viện tại khoa Nội - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019
	Hà Thị Huyền
	ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu
	- Mô tả thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc tại nhà của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 vào khoa Nội bệnh viện đại học Y Hải Phòng 
- Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ dùng thuốc của người bệnh

	182
	Khảo sát thực trạng sử dụng corticoid toàn thân trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An, Hải Phòng từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018
	Vũ Thị Thục Huyền
	ThS. Lê Thị Thùy Linh
DS. Trần Vân Anh
	Mô tả thực trạng sử dụng corticoid toàn thân trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An, Hải Phòng từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018

	183
	Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc kháng sinh cho bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 01/05/2018 đến 31/10/2018
	Lê Diệu Hương
	TS. Phạm Văn Trường
DSCKI. Vũ Thị Hải Yến
	- Mô tả thực trạng việc thực hiện các quy định về kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế tại bệnh viện đại học Y Hải Phòng
- Mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế tại bệnh viện đại học Y Hải Phòng     

	184
	Khảo sát thực trạng tương tác thuốc dùng cho bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 01/07/2018 đến 31/10/2018
	Mai Thị Hương
	PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
DS. Trương Đình Phong
	- Mô tả thực trạng kê đơn, sử dụng thuốc trong đơn thuốc ngoại trú có Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đại học Y Hải Phòng.
- Xác định các nguy cơ tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng trong đơn thuốc ngoại trú có Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đại học Y Hải Phòng

	185
	Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân điều trị nội trú có bảo hiểm y tế tại Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Kiến An từ 01/04/2018 đến 31/09/2018
	Đỗ Tiến Nghị
	TS. Phạm Văn Trường
	- Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân điều trị nội trú có bảo hiểm y tế tại khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện Kiến An 
- Nhận xét về tính hợp lý của  việc sử dụng kháng sinh trong bệnh viêm ruột thừa tại khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện Kiến An

	186
	Phân tích hoạt động phân phối thuốc giai đoạn 2015 – 2018 của Công ty TNHH Dược phẩm Việt Dũng - Hải Phòng
	Lương Thảo Nhi
	TS. Phạm Văn Trường
DSCKI. Trần Anh Dũng
	- Mô tả thực trạng phân phối thuốc dự trên tiêu chuẩn "thực hành tốt phân phối thuốc" tại công ty TNHH dược phẩm việt dũng
- Phân tích một số kết quả hoạt động phân phối thuốc của công ty TNHH Dược phẩm Việt Dũng giai đoạn 2015-2018 thông qua một số chỉ têu

	187
	Biến cố tim mạch liên quan đến sử dụng đồng thời clopidogrel và ức chế bơm proton ở bệnh nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng từ 01/01/2016- 31/12/2018
	Phạm Thị Oanh
	TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương
ThS. BS. Nguyễn Minh Thảo
	- Mô tả sự thay đổi kết cục tim mạch khi sử dụng kết hợp giữa PPIs và clopidogrel ở bệnh nhân mạch vành
- nhẫn xét nguy cơ tương tác của từng thuốc trong nhóm PPIs khi dùng cùng với clpidogrel

	188
	Nghiên cứu tương tác thuốc trên bệnh nhân mắc đái tháo đường điều trị nội trú tại Khoa Nội - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
	Vũ Thu Oanh
	PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu
	- Thực trạng nguy cơ tương tác thuốc theo lý thuyết trên đối tượng bệnh nhân đái tháo đường
- Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ

	189
	Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Kiến An từ 1/7/2018 đến 31/12/2018
	Doãn Thị Thúy Quỳnh
	ThS. BS. Phạm Thúy Hằng
DS. Bùi Thị Thắm
	- Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh tại khoa Truyền nhiễm bệnh viện Kiến An từ ngày 01/07/2018 đến ngày 31/12/2018.
- Nhận xét tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh trong nhóm đối tượng nghiên cứu

	190
	Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại khoa nội, bệnh viện Kiến An, Hải Phòng từ 1/7/2018 đến 31/12/2018
	Phan Thị Thủy
	ThS. Lê Thị Thùy Linh
DS. Trần Vân Anh
	- Mô tả thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường typ 2 được điều trị Khoa Nội Tổng hợp và/hoặc khoa tim mạch tại bệnh viện Kiến An
- Nhận xét tính phù hợp của việc sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 được điều trị Khoa Nội Tổng hợp và/hoặc khoa tim mạch tại bệnh viện Kiến An so với hướng dẫn điều trị 

	191
	Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị ung thư trên bệnh nhân hóa trị liệu tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2018
	Trần Thị Huyền Trang
	TS. Phạm Văn Trường
ThS. BS. Lê Thị Huyền Sâm
	- Mô tả đặc điểm của bệnh hân và thực trạng sử dụng thuốc ung thư
- Phân tích tính phù hợp của việc sử dụng thuốc điều trị ung thư ở khoa ung thư bệnh viện đại học y Hải Phòng

	192
	Thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của rượu trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
	Phạm Thị Tuyền
	PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu
	- Mô tả thực trạng sử dụng rượu trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
- Nhận xét mối liên quan giữa sử dụng rượu bia và kết quả điều trị tăng huyết áp ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

	193
	Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh tai mũi họng ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2018
	Nguyễn Thị Thu Vân
	ThS. BS. Nguyễn Văn Thành
	- Mô tả việc thực hiện các quy định về kê đơn thuốc cho bệnh nhân tai mũ hòng điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2018
- khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân tai mũi họng điều trị ngoại trú có bảo hiểm tại bệnh viện đại học y Hải Phòng năm 2018

	194
	Thực trạng sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng năm 2018
	Tăng Thị Xuyên
	ThS. BS. Phạm Thúy Hằng
DS. Nguyễn Thị Hạnh
	- Mô tả thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Kiến An Hải Phòng
- Nhận xét về tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh ở nhóm đối tượng nghiên cứu

	V. Điều dưỡng

	195
	Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian nằm viện của các sản phụ sau sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng năm  2019.
	Nguyễn Thị Sâm
	ThS. Hoàng Thị Oanh
	Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ , thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ sau sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2019.                  

	196
	Thực trạng và các yếu tố liên quan đến Stress của sinh viên Điều dưỡng năm thứ 3 trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2018 - 2019
	Phạm Thúy Loan
	ThS. Vũ Thị Cẩm Doanh
	Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến stress của sinh viên Điều dưỡng năm thứ 3 năm học 2018- 2019 trường Đại học Y Dược Hải Phòng

	197
	Nghiên cứu thực hiện qui trình tiêm an toàn của sinh viên Điều dưỡng hệ chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng tại Bệnh viện năm học 2018 - 2019
	Vũ Thị Thanh Nga
	ThS. NguyễnThị Anh Thư
	Mô tả việc thực hiện quy trình tiêm an toàn, xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tiêm an toàn của sinh viên Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược hải Phòng năm học 2018- 2019.

	198
	Nghiên cứu sự hài lòng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2018
	Vũ Thị Hằng
	ThS. Đỗ Thị Tuyết Mai
	Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi, xác định các yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng về chương trình tiêm chủng mở rộng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại huyện Kiến Thụy năm 2019.

	199
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức quản lý chất thải y tế của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2019
	Đào Thị Thắm
	ThS. Bùi Thị Thanh Mai
	Mô tả kiến thức - thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức - thực hành về quản lý chất thải rắn y tế của Điều dưỡng viên tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

	200
	Thực trạng việc làm và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Hải Phòng
	Bùi Thị Hoa
	ThS. Nguyễn Thị Phương
PGS. Thái Lan Anh
	Mô tả thực trạng việc làm và xác định một số yếu tố liên quan đến việc làm của sinh viên điều dưỡng chính quy sau tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

	201
	Thực trạng kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn của sinh viên điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng
	Phạm Thị Loan
	ThS. Phạm Thị Tuyết
ThS. Lương Thị Thu Giang
	Mô tả thực trạng kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

	202
	Thực trạng kiến thức và thái độ của sinh viên điều dưỡng trường đại học Y Dược Hải Phòng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
	Đoàn Thị Giang
	ThS. Lương Thị Thu Giang
ThS. Phạm Thị Tuyết
	Mô tả kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng trường Đại học Y Dược Hải Phòng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

	203
	Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến vấn đề trầm cảm ở các bà mẹ có con nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019
	Cao Thị Vân Anh
	PGS.TS Đặng Văn Chức
	Khảo sát mức độ trầm cảm, các định một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con nằm ở khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2019.

	204
	Job satisfaction among staff nurses working in clinical departments in Viet Tiep hospital
	Chu Thị Huyền
	ThS. Đỗ Thị Ninh
	Mô tả mức độ hài lòng với công việc, mức độ tress với công việc, xác định một số yếu tố liên quan của Điều dưỡng viên làm việc tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Việt Tiệp năm 2019.

	205
	Kiến thức, thực hành về tuân thủ điều trị của bệnh nhân cao huyết áp điều trị ngoại trú tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương năm 2019
	Vũ Thị Thủy
	PGS.TS Đặng Văn Chức
ThS. Nguyễn Thanh Xuân
	Khảo sát kiến thức, thực hành về tuân thủ điều trị và xác định một só yếu tố liên quan của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại phòng khám ngoại trú bệnh viên đa khoa An Dương năm 2019.

	VI. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

	206
	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột ở học sinh tại hai trường tiểu học thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (2018 - 2019)
	Trần Thị Thu Hà
	TS. Vũ Văn Thái
	- Xác định tỷ lệ nhiễm giun đường ruột của học sinh tiểu học.
- Xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột ở học sinh tiểu học.

	207
	Xác định đột biến gen gây bệnh Thalassemia trên các thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2018
	Bùi Mỹ Linh
	TS. Bạch Thị Như Quỳnh
	- Xác định tỷ lệ mang gen gây bệnh Thalassemia trên những thai phụ nghi ngờ mang gen bệnh.
- Sàng lọc đột biến gen gây bệnh Thalassemia trên các thai phụ nghi ngờ mang gen bệnh.

	208
	Xác định các tác nhân vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết và tính kháng kháng sinh của chúng tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trong 3 năm từ 2016 đến 2018
	Bùi Thị Như Quỳnh
	Ths. Phạm Thị Tâm
Ths. Lại Thị Quỳnh 
	- Xác định tỷ lệ các căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
- Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thường gặp.

	209
	Tìm hiểu đặc điểm và sự thay đổi một số chỉ số tế bào máu của người hiến tiểu cầu trước và sau khi gạn tách tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Hải Phòng năm 2019
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	TS. Hoàng Văn Phóng
	- So sánh và nhận xét sự thay đổi của một số chỉ số tế bào máu và đông máu của người hiến tiểu cầu trước và sau khi gạn tách.
- So sánh, đánh giá sự an toàn của người hiến máu một thành phần nói chung và người hiến tiểu cầu nói riêng.

	210
	Đánh giá một số sinh thiết phổi nội soi tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng thời gian từ tháng 1/2017 – 6/2018
	Trần Thị Thu Thảo
	Ths. Nguyễn Trường Giang
Ths. Phạm Văn Tuy
	- Nhận xét các đặc điểm về sinh thiết phổi.
- Đối chiếu giữa sinh thiết và tế bào học phổi thông qua sinh thiết phổi nội soi.

	211
	Khảo sát nồng độ Hs-CRP ở các trường hợp hẹp động mạch vành điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
	Tăng Thị Thương
	TS. Đào Văn Tùng
	- Định lượng nồng độ Hs-CRP ở các trường hợp hẹp động mạch vành điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.
- Xác định mối liên quan giữa Hs-CRP với mức độ hẹp động mạch vành.


G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
	STT
	Tên đơn vị đặt hàng đào tạo
	Số lượng
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Kết quả đào tạo

	1
	Bộ Công an
	84
	Đại học
	Y khoa 
	 

	2
	Bộ Công an
	11 
	Đại học
	Dược sỹ 
	 

	3
	Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương
	287
	Đại học
	Y khoa
	

	4
	Sở Y tế Hải Phòng
	44
	Đại học
	Y khoa
	

	5
	Sở Y tế Lai Châu
	54
	Đại học
	Y khoa
	

	6
	Sở Y tế Hà Giang
	43
	Đại học
	Y khoa
	


H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
	STT
	Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng đại biểu tham dự

	1
	Tập huấn về phương pháp viết bài báo quốc tế
	14/8/2018
	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
	58

	2
	Thảo luận bàn tròn về áp dụng các nguồn tài nguyên của BMJ cho việc công nhận CME/CPD tại Việt Nam 
	 23/10/2018
	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
	37 

	3
	Hội nghị Quốc tế chuyên đề về Viêm gan do Virus Khu vực Đông Á lần thứ 4
	16-17/11/2018
	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
	250

	4
	Hội thảo Quốc tế nghiên cứu phát triển thuốc từ thảo dược và dược liệu biển
	10/12/2018
	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
	350


I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác trong nước và quốc tế
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

	1
	Đánh giá hiệu quả và những thay đổi miễn dịch trong điều trị hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid bằng cyclophosphamid liều cao  truyền tĩnh mạch phối hợp prednisolon tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng 
	ThS. Nguyễn Bùi Bình
PGS.TS. Bùi Văn Chiến PGS.TS.Nguyễn Ngọc Sáng ThS.Trần Thị Ngọc Hòa

CN. Nguyễn Thị Phương;

CN. Trần Thùy Dương

PGS.TS. Thái Lan Anh BSCK2.Nguyễn Thị Ánh Hường

GS.TS Phạm Văn Thức

GS.TSKH. Lê Nam Trà
TS. Vũ Văn Quang

PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương

PGS.TS. Lê Thanh Hải

CN. Nguyễn Đăng Thành
PGS.TS Vũ Thị Thủy

	- Bệnh viện Nhi Trung ương;

- Viện huyết học và truyền máu Trung ương;

- Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội;

- Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

 
	2016-2018
	683.180.000 đồng 
	- Bộ số liệu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh mô học của hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid ở trẻ em; số liệu về kết quả điều trị, những biến đổi miễn dịch trong điều trị hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid ở trẻ em bằng cyclophosphamid liều cao truyền tĩnh mạch phối hợp với prednisolon 

- Phác đồ điều trị Hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid bằng cyclophosphamid liều cao truyền tĩnh mạch phối hợp prednisolon tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

Ứng dụng thực tiễn:

- Ứng dụng phác đồ điều trị Hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid bằng cyclophosphamid liều cao truyền tĩnh mạch phối hợp với prednisolon tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và các khoa Nhi của các bệnh viện tại Hải Phòng và trên phạm vi cả nước. Từ đó, góp phần cải thiện tình trạng khó khăn trong điều trị Hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid.

- Áp dụng và đào tạo các nhà thận học tại Hải Phòng giúp cho điều trị và tiên lượng bệnh.

- Kết quả là tài liệu tham khảo và ứng dụng cho các nhà thận - tiết niệu học để tiếp tục xây dựng và phát triển các phác đồ điều trị hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid (thể khó điều trị) ở trẻ em.

	2
	Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen Thalassemia tại Hải Phòng dựa trên kỹ thuật Multiplex-PCR 
	TS. Bạch Thị Như Quỳnh
	Viện huyết học và truyền máu Trung ương 
	2016-2018
	800 triệu đồng
	- Quy Trình phát hiện đột biến gen gây bệnh Thalassemia (14 loại đột biến phổ biến gồm alpha và beta).

- Ứng dụng: để phát hiện các đột biến gây bệnh Thalassemia trong chẩn đoán trước sinh, tư vấn tiền hôn nhân, chẩn đoán tiền làm tổ... 


K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục
	STT
	Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo
	Thời điểm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá/Công nhận
	Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD
	Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục
	Giấy chứng nhận/Công nhân

	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Giá trị đến

	1
	 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
	17/4/2018 - 21/4/2018 
	80,33/ Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 
	1. Chưa có Hội đồng Trường (đã trình Bộ Y tế phê duyệt Hội đồng Trường trong năm 2018).
2. Cần tiến hành tự đánh giá, đánh giá đồng cấp và kiểm định tất cả các CTĐT từ năm học 2018-2019.
3. Cần điều chỉnh số giờ giảng dạy giữa các giảng viên trong từng Khoa, Bộ môn để đảm bảo đúng định mức quy định theo các quy định hiện hành của Nhà trường và Bộ GD& ĐT.
4. Cần sớm triển khai xây dựng sân bãi phục vụ thể dục thể thao.
5. Lên kế hoạch cử giảng viên đi học nâng cao trình độ để phù hợp với tiêu chuẩn của giảng viên đại học.
6. Cần có kế hoạch xây dựng, phê duyệt kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên theo đúng quy định, khuyến khích hỗ trợ các giảng viên, học viên công bố các bài báo quốc tế.
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	Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2019
KT. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS Phạm Minh Khuê
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